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(Ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-ĐHQGHN, ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo: 


+ Tiếng Việt: 
Ngôn ngữ học 

+ Tiếng Anh:

Linguistics

- Mã số ngành đào tạo:
52 22 03 20

- Trình độ đào tạo:

Cử nhân
- Thời gian đào tạo: 

04 năm

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: 

+ Tiếng Việt:
Cử nhân Ngôn ngữ học 

+ Tiếng Anh:
 Bachelor in Linguistics                                 
- Đơn vị đào tạo:  

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ học hệ chuẩn: 

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn;  các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học; ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc ở Việt Nam; các kiến thức bước đầu theo hướng chuyên ngành (Ngôn ngữ học, Việt ngữ học cho người nước ngoài), phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và công tác quản lí nhà nước về ngôn ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.  

- Đào tạo cho sinh viên các kĩ năng nghề nghiệp cơ bản (kĩ năng quan sát, kĩ năng phân tích và tổng hợp các vấn đề thuộc khoa học ngôn ngữ, kĩ năng trình bày và soạn thảo văn bản, v.v), các kĩ năng mềm (kĩ năng giao tiếp, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin) cần thiết cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến ngôn ngữ học. 
- Rèn luyện cho sinh viên bước đầu có khả năng nghiên cứu, giảng dạy, quản lí, tư vấn về ngôn ngữ học, ngôn ngữ và văn hóa; giúp người học có thể tiếp tục học ở bậc thạc sĩ của ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ học hoặc các ngành/chuyên ngành liên quan khác.

3. Thông tin tuyển sinh
Tuyển sinh trong các đợt thi tuyển sinh đại học cấp quốc gia, thí sinh có thể dự thi theo các khối A (Toán, Lí, Hoá), C (Văn, Sử, Địa), D (Văn, Toán, Ngoại ngữ).

II. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.  Về kiến thức 
1.1 Kiến thức chung về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học công nghệ

- Nắm vững kiến thức cơ sở về những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Có các kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, nhà nước và pháp luật, đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về khoa học ngôn ngữ,, về chính sách ngôn ngữ...
- Nắm được những kiến thức của khoa học tự nhiên trong xử lí các dữ kiện của khoa học xã hội, đặc biệt là khả năng sử dụng khoa học công nghệ trong xử lý các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ học.

1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn

-  Nắm được các kiến thức cơ bản về các phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn nói chung, trong ngôn ngữ học nói riêng.

-  Có các kiến thức cơ sở chung về khoa học xã hội và nhân văn như cơ sở văn hoá Việt Nam, xã hội học đại cương, lịch sử văn minh thế giới, lịch sử Việt Nam.

-  Có các kiến thức cơ bản về một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, có liên quan trực tiếp với ngành ngôn ngữ học như: văn học, Hán Nôm, nghệ thuật học, mĩ học, báo chí.

1.3. Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, đặc biệt là các vấn đề lý luận đại cương về ngôn ngữ học và về ngôn ngữ loài người.

- Có các kiến thức cơ bản về các phân ngành khác nhau của ngôn ngữ học như  ngôn ngữ học mô tả, ngôn ngữ học so sánh đối chiếu, ngôn ngữ học lịch sử, ngôn ngữ học xã hội, ứng dụng ngôn ngữ học, ngôn ngữ học liên ngành. 

1.4. Các kiến thức ngôn ngữ học theo hướng chuyên ngành

 - Nắm được các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lí thuyết, đặc biệt là các kiến thức cơ sở về ngữ âm học tiếng Việt, từ vựng học tiếng Việt, ngữ pháp học tiếng  Việt, ngữ dụng học tiếng Việt, ứng dụng Việt ngữ học vào giải quyết những vấn đề thực tế. 

             - Nắm được các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học ứng dụng, đặc biệt là ở các lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ, dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, ngôn ngữ báo chí, truyền thông, biên tập và xuất bản, ngôn ngữ dịch thuật, ngôn ngữ máy tính, v.v.
-  Có kiến thức cơ bản về Việt ngữ học, về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, đặc biệt là việc ứng dụng Việt ngữ vào các lĩnh vực của đời sống dân sinh.
-  Được trang bị một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở  Việt Nam, hiểu được cảnh huống ngôn ngữ, các mặt địa lí, văn hóa – xã hội, đặc điểm cấu trúc, chức năng xã hội của các ngôn ngữ này.

2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Kĩ năng nghiên cứu

- Có đủ kiến thức, năng lực để tham gia nghiên cứu các đề tài ngôn ngữ học ở mức vừa và nhỏ, nắm được các kĩ năng cơ bản để xây dựng một đề cương nghiên cứu gắn với địa hạt ngôn ngữ.

- Có kĩ năng tư duy phản biện, sáng tạo, bước đầu biết phát hiện vấn đề và hướng giải quyết vấn đề thuộc ngành ngôn ngữ học. 

- Có kĩ năng thu thập và xử lí tư liệu bằng các phương pháp định tính và định lượng các vấn đề khoa học xã hội nhân văn nói chung, các vấn đề khoa học chuyên ngành ngôn ngữ học nói riêng.

-  Có kĩ năng tìm kiếm thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu ngôn ngữ học; nắm được cách sử dụng các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ trong nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa. 

- Nắm được kĩ năng và kĩ thuật trình bày các kết quả nghiên cứu ngôn ngữ học ở nhiều hình thức khác nhau (văn bản, sơ đồ, bảng biểu, trình chiếu, v.v).

2.1.2. Kĩ năng giảng dạy 

- Có kĩ năng giảng dạy Ngôn ngữ học, Việt ngữ học, Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học phổ thông cho mọi đối tượng người học.

- Có năng lực thiết kế bài giảng, giáo trình giảng dạy ngôn ngữ học, dạy tiếng Việt cho người Việt Nam và người nước ngoài; Nắm vững giáo học pháp, vận dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy ngôn ngữ trong giảng dạy ngôn ngữ học và Việt ngữ học.

- Biết sử dụng các phương tiện phụ trợ trong giảng dạy, biết khai thác các phần mềm ứng dụng trong dạy và học ngôn ngữ.

- Biết vận dụng các tiêu chí đánh giá năng lực học viên trong giảng dạy.

2.1.3. Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong công tác biên tập, xuất bản, báo chí, truyền thông

- Nắm được các thao tác, trình tự các khâu trong biên tập, xuất bản các ấn phẩm ngôn ngữ.

- Có kĩ năng biên tập các sản phẩm báo chí,  truyền thông cụ thể (báo viết, báo hình, báo nói, báo mạng).

- Có kĩ năng biên tập các thể loại văn bản thuộc các loại hình phong cách, của các nhà xuất bản khác nhau. 

2.1.4. Kĩ năng sử dụng, tư vấn, thẩm định  ngôn ngữ trong các hoạt động liên quan đến ứng dụng ngôn ngữ

- Có kĩ năng xây dựng, đánh giá các biểu mẫu ngôn ngữ mang tính đặc thù (biển hiệu, quảng cáo, nhãn mác sản phẩm,  biểu ngôn đi kèm thương hiệu...).

- Có kĩ năng tư vấn, giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, văn hóa, y tế.

2.2. Kĩ năng mềm
2.2.1. Kĩ năng làm việc nhóm

- Có kĩ năng tổ chức nhóm, lãnh đạo và làm việc theo nhóm trong nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học.

2.2.2. Kĩ năng giao tiếp

- Có kĩ năng giao tiếp dưới nhiều hình thức (trực tiếp, gián tiếp, văn bản, email...).

- Có kĩ năng giao tiếp với các đối tượng giao tiếp khác nhau.

- Có kĩ năng giao tiếp ở các bối cảnh văn hóa – xã hội khác nhau. 

2.2.3. Kĩ năng sử dụng  ngoại ngữ

- Sử dụng tốt ngoại ngữ trong giao tiếp.

- Sử dụng được ngoại ngữ trong học thuật.

- Đạt chuẩn tiếng Anh B1 tương đương IELTS 4.0.

2.2.4. Kĩ năng tin học và công nghệ

- Tin học và công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các phần mềm thông dụng (WORD, EXCEL, POWERPOINT, SPSSPC…) và một số phần mềm chuyên dụng (Audobe Audition, Audobe Premiers, Cool Edit).

3. Về phẩm chất đạo đức

3.1. Đạo đức cá nhân

- Sẵn sàng đương đầu với khó khăn đặc thù của khoa học xã hội và nhân văn.

- Yêu ngôn ngữ học, thấy được vị trí của ngành khoa học này trong hệ thống các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Thấy rõ cương vị là ngôn ngữ quốc gia của Việt ngữ trong bối cảnh một xã hội đa ngữ đồng thời nhận thức được vai trò của các ngôn ngữ anh em khác trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

- Có ý thức bảo vệ sự trong sáng của tiếng Việt, có ý thức hướng cộng đồng xã hội sử dụng tiếng Việt có hiệu quả và đúng chuẩn mực. 

- Chính trực, tự tin, linh hoạt, phản biện, sáng tạo trong giao tiếp bằng tiếng Việt và ngoại ngữ.

3.2. Đạo đức nghề nghiệp

- Có trách nhiệm với cộng đồng trong quá trình điều tra, phân tích, đánh giá các ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt .

- Chủ động, độc lập trong việc phát hiện và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thuộc ngôn ngữ học cũng như các vấn đề liên lĩnh vực giữa ngôn ngữ học và các ngành khoa học xã hội nhân văn khác.

- Có văn hóa ứng xử trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ học và các hoạt động chuyên môn khác.

3.3. Đạo đức xã hội

- Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

- Đấu tranh cho công bằng, dân chủ, văn minh của xã hội.

- Giữ gìn và quảng bá hình ảnh của cử nhân ngôn ngữ học hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn hoặc trong các địa hạt liên quan.

4. Những vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Chương trình đảm bảo cho SV tốt nghiệp có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau cả trong và ngoài nước: 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ học, Việt ngữ học, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nan, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam ở các trường đại học/cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

-  Làm biên tập viên ở các cơ quan báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình.

-  Giảng dạy môn tiếng Việt và môn ngữ văn trong nhà trường.

-  Đảm trách các công việc liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông ở các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục và trong các doanh nghiệp.

-  Sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn ở ngành ngôn ngữ học hoặc các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác ở trong nước hoặc nước ngoài.

4. Những vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp
Chương trình đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau cả trong và ngoài nước: 

- Nghiên cứu về ngôn ngữ học, Việt ngữ học ở các viện nghiên cứu ngôn ngữ , văn hóa, và các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước.

- Giảng dạy ngôn ngữ học, Việt ngữ học, tiếng Việt và văn hóa Việt Nan từ bậc đại học đến phổ thông ở các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

-  Làm biên tập viên ở các cơ quan thông tấn báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình.

-  Giảng dạy môn tiếng Việt và môn ngữ văn trong nhà trường.

-  Đảm trách các công việc liên quan đến ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông ở các cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục và trong các doanh nghiệp.

-  Sau khi tốt nghiệp có thể tiếp tục học các bậc học cao hơn ở ngành ngôn ngữ học hoặc các ngành khoa học xã hội và nhân văn khác ở trong nước hoặc nước ngoài.

 III.  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu của chương trình đào tạo
    Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 130 tín chỉ
· Khối kiến thức chung:  
                  27 tín chỉ


(Không tính các môn học GDTC; GDQP-AN và kĩ năng mềm)
· Khối kiến thức chung theo lĩnh vực:           
23 tín chỉ

 
+  Bắt buộc:     
 17 tín chỉ


+  Lựa chọn:   
  6/8 tín chỉ

· Khối kiến thức chung theo khối ngành:
 17 tín chỉ

  
+  Bắt buộc:     
 12 tín chỉ


+  Lựa chọn:     
  5/16 tín chỉ


· Khối kiến thức chung của nhóm ngành:
       15 tín chỉ

              + Bắt buộc:
 10 tín chỉ

              + Lựa chọn:
 5/10 tín chỉ

· Khối kiến thức ngành và hướng chuyên ngành:          
 39 tín chỉ


+ Kiến thức ngành:                
21 tín chỉ

  
+ Kiến thức hướng chuyên ngành:   
18/38 tín chỉ

· Kiến thức thực tập và tốt nghiệp:     
9 tín chỉ

2. Khung chương trình đào tạo
	Số TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số môn học tiên quyết

	
	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	I.
	Khối kiến thức chung

(Không tính các môn học từ số 9 đến số 11)
	27
	
	
	
	

	1 
	PHI1004
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Fundamental Principles of Marxist - Leninism 1)
	2
	21
	5
	4
	

	2 
	PHI1005
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Fundamental Principles of Marxist - Leninism 2)
	3
	32
	8
	5
	PHI1004

	3 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh's  Ideology )
	2
	20
	8
	2
	PHI1005

	4 
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Revolutionary Policies of Vietnamese Communist Party)
	3
	35
	7
	3
	POL1001

	5 
	INT1004
	Tin học cơ sở (Foundation of Infomatic)
	3
	17
	28
	
	

	6 
	
	Ngoại ngữ A1 (Foreign Language Level A1)
	
	
	
	
	

	
	FLF1105
	Tiếng Anh A1 (English Level A1)
	4
	16
	40
	4
	

	
	LIN1010
	Tiếng Việt A1 (Vietnamese Level A1)
	4
	16
	40
	4
	

	7 
	
	Ngoại ngữ A2 (Foreign Language Level A2)
	
	
	
	
	FLF1105

	
	FLF1106
	Tiếng Anh A2 (English Level A2)
	5
	20
	50
	5
	

	
	LIN1011
	Tiếng Việt A2 (Vietnamese Level A2)
	5
	20
	50
	5
	

	8 
	
	Ngoại ngữ B1 (Foreign Language Level B1)
	5
	20
	50
	5
	FLF1106

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1 (English Level B1)
	5
	20
	50
	5
	

	
	LIN1012
	Tiếng Việt B1
	5
	20
	50
	5
	

	9 
	
	Giáo dục thể chất (Physical Education)
	4
	
	
	
	

	10 
	
	Giáo dục quốc phòng - an ninh (National Defense Education )
	8
	
	
	
	

	11 
	
	Kĩ năng mềm (Soft skills)
	3
	
	
	
	

	II.
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực (Basic courses)
	23
	
	
	
	

	II.2
	Bắt buộc (Required)
	17
	
	
	
	

	12 
	HIS1056
	Cơ sở văn hóa Việt Nam (Foundation of Vietnamese Culture)
	3
	42
	3
	
	

	13 
	PSY1050
	Tâm lí học đại cương (Introduction to Psychology)
	2
	30
	
	
	

	14 
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học (Research Methods)
	3
	33
	12
	
	

	15 
	PHI1051
	Logic học đại cương (Introduction to Logic)
	2
	20
	10
	
	

	16 
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới (History of World Civilizations)
	3
	42
	3
	
	

	17 
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương (Introduction to Government and Laws)
	2
	20
	5
	5
	

	18 
	SOC1050
	Xã hội học đại cương (Introduction to Sociology)
	2
	28
	2
	
	

	II.2
	Tự chọn
	6/8
	
	
	
	

	19 
	INE1014
	Kinh tế học đại cương (Introduction to Economics)
	2
	20
	8
	2
	


	20 
	EVS1001
	Môi trường và phát triển (Environment and Development)
	2
	20
	8
	2
	

	21 
	MAT1078
	Thống kê cho Khoa học xã hội (Statistics for Social Sciences)
	       2
	18
	6
	6
	

	22 
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt (Practicing on Vietnamese Academic Texts)
	2
	20
	10
	
	

	III.
	Khối kiến thức chung theo khối ngành (Intra-disciplinary courses)
	17
	
	
	
	

	III.1
	Bắt buộc (Required)
	12
	
	
	
	

	23 
	SIN1001
	Hán Nôm cơ sở (Sino-Nom Scripts)
	3
	30
	15
	
	

	24 
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học (Introduction to Linguistics)
	3
	45
	
	
	

	25 
	LIT 1100
	Nghệ thuật học đại cương (Introduction to Aesthetics)
	3
	45
	
	
	

	26 
	HIS1100
	Lịch sử Việt Nam đại cương (Introduction to Vietnamese History)
	3
	42
	3
	
	

	III.2
	Tự chọn (Electives)
	5/16
	
	
	
	

	27 
	LIT1101
	Văn học Việt Nam đại cương (Introduction to Vietnamese Liturature)
	3
	45
	
	
	


	28 
	ANT1100
	Nhân học đại cương (Introduction to Anthropology)
	3
	39
	6
	
	

	29 
	LIN2007
	Phong cách học tiếng Việt (Vietnamese Stylistics)
	2
	30
	
	
	

	30 
	LIN 1100
	Việt ngữ học đại cương (Introduction to Vietnamese Language Studies)
	2
	30
	
	
	

	31 
	PHI1100
	Mĩ học đại cương (Introduction to Arts)
	3
	39
	6
	
	

	32 
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại cương ((Introductory to Mass Communication )
	3
	39
	6
	
	

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành (Interdisciplinary courses)
	15
	
	
	
	

	IV.1
	Bắt buộc (Required)
	10
	
	
	
	

	33 
	LIN3001
	Ngôn ngữ học đại cương (General linguistics)
	4
	60
	
	
	

	34 
	LIN2037
	Ngôn ngữ học ứng dụng (Applied Linguistics)
	3
	45
	
	
	LIN2033

	35 
	LIN3071
	Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học (Research Methods in Linguistics)
	3
	45
	
	
	LIN2033

	IV.2
	Tự chọn (Electives)
	5/10
	
	
	
	

	36 
	LIN 2040
	Ngôn ngữ học xã hội (Sociolinguistics)
	3
	45
	
	
	LIN2033

	37 
	LIN2041
	Ngữ nghĩa học (Semantics)
	3
	45
	
	
	LIN 2033

	38 
	LIN3072
	Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận (Introduction to Cognitive Linguistics)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	39 
	LIN3056
	Nhập môn ngữ pháp chức năng (Introduction to functional grammar)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	V.
	Khối kiến thức ngành
	39
	
	
	
	

	V.1
	Bắt buộc (Required)
	21
	
	
	
	

	40 
	LIN2034
	Ngữ âm học tiếng Việt (Vietnamese Phonology)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	41 
	LIN2035
	Từ vựng học  tiếng Việt (Vietnamese Lexicology)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	42 
	LIN2036
	Ngữ pháp  học tiếng Việt (Vietnamese Grammar)
	4
	60
	
	
	LIN2033

	43 
	LIN2039
	Ngữ dụng học (Pracmatics)
	3
	45
	
	
	LIN2033

	44 
	LIN2038
	Lịch sử tiếng Việt  (History of the Vietnamese Language)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	45 
	LIN3073
	Phương ngữ  học tiếng Việt (Vietnamese Dialectology)
	2
	30
	
	
	

	46 
	LIN2016
	Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam (Languages of Ethnic Minorities in Vietnam)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	47 
	LIN2012
	Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	48 
	LIN2013
	Loại hình học ngôn ngữ (Linguistic Typology)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	  V.2
	Tự chọn  (Electives)
	18
	
	
	
	

	V.2.1
	Hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học (Linguistics)  
	18/35
	
	
	
	

	49 
	LIN3055
	Nhập môn phân tích diễn ngôn (Introduction to Discourse analysis)
	3
	45
	
	
	LIN2033

	50
	LIN3058
	Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị (Language, Communication and Social Marketing)
	3
	45
	
	
	LIN2037

	51. 
	LIN3075
	Ngôn ngữ và thực hành báo chí (Language and  Journalism)
	3
	45
	
	
	LIN2037

	52. 
	LIN3076
	  Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản (Language in Editing and Publication)
	3
	45
	
	
	LIN2037

	53. 
	LIN3074
	Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường (Vietnamese Linguistics and Teaching Vietnamese in Schools)
	3
	45
	
	
	LIN2037

	54. 
	  LIN3077
	Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (Methods of Teaching Vietnamese as a Second Language)
	3
	30
	15
	
	LIN2037

	55. 
	LIN3078
	Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt (Lexicography and Compiling Vietnamese Dictionary)
	  3
	30
	
	
	LIN2035

	56. 
	LIN3014
	Việt ngữ học với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học (Vietnamese Linguistics and Reseaching, Teaching Liturature)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	57. 
	  LIN2023
	Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết (Vietnamese Sentence Analysis - by - "Theme - Reme" )
	2
	30
	
	
	LIN2036

	58. 
	LIN 3017
	Phương pháp điền dã ngôn ngữ học (Methods of Linguistic Fieldwork)
	2
	20
	10
	
	LIN2033

	59. 
	LIN 2020
	Ngôn ngữ học nhân chủng (Althro-Linguistics)
	2
	30
	
	
	LIN 2033

	60. 
	LIN3080
	Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (Ethnic Minoritiy Languages Education in Vietnam)
	3
	45
	
	
	LIN2033

	61. 
	  LIN3081
	Ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam và Đông Nam Á (Language and Culture of Vietnam and Southeast Asian Ethnic Minorities )
	3
	45
	
	
	LIN2033

	V.2.2
	Hướng chuyên ngành Việt ngữ học cho người nước ngoài (Vietnamese Linguistics  for Foreign Students)
	18/26
	
	
	
	

	62
	LIN3034
	Tiếng Việt và phong tục Việt Nam (Vietnamese and Vietnam Customs)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	63
	LIN3036
	Tiếng Việt ngành du lịch (Tourism Vietnamese )
	2
	30
	
	
	LIN2033

	64
	LIN3066
	Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại (Business Vietnamese)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	65
	LIN3040
	Tiếng Việt và dịch thuật (Vietnamese and its Translation )
	2
	30
	
	
	LIN2033


	66


	LIN3042
	Tiếng Việt qua báo chí (Journalism Vietnamese)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	67
	LIN3033
	Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao (Vietnamese of Vietnam Folk Poem)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	68
	LIN3035
	Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam (Vietnamese and Vietnam Ceremonies and Festivals )
	2
	30
	
	
	LIN2033

	69
	LIN3039
	Tiếng Việt trong công nghệ thông tin (InformaticTechnology Vietnamese)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	70
	LIN3041
	Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam (Vietnamese and Vietnam History and Culture)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	71
	LIN3067
	Tiếng Việt và văn học Việt Nam (Vietnamese and Vietnam Literature)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	72
	LIN3043
	Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn (Vietnamese in Odeo-Video Media)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	73
	LIN3044
	Tiếng Việt trong tôn giáo (Vietnamese in Religions)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	74
	LIN3045
	Tiếng Việt trong pháp luật 
(Vietnamese in Law)
	2
	30
	
	
	LIN2033

	VI
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (Fieldtrip and Final Thesis)
	9
	
	
	
	

	75
	LIN4051
	Thực tập (Fieldtrip)
	2
	
	30
	
	

	76
	LIN4056
	Khóa luận/Thi tốt nghiệp** (Thesis/ Graduation Exam)
	7
	
	
	
	

	
	                             Bắt buộc (Required)
	
	
	
	
	

	77
	LIN 4058
	Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học (Some Linguistic Theories)
	4
	
	
	
	

	
	   Môn thi TN lựa chọn theo hướng chuyên ngành (Electives)
	
	
	
	
	

	78
	LIN 4059
	Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học (Some Basic Issues on The Studies of Vietnamese Language)
	3
	
	
	
	

	79
	LIN 4060
	Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ học ứng dụng (Some Basic Issues on The Applied Linguistics)
	3
	
	
	
	

	80
	LIN 2061
	Những vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở VN (Some Basic Issues on The Language and Culture of Minorities in Vietnam)
	3
	
	
	
	

	
	
	Tổng cộng (Total)
	130
	
	
	
	


             (*) Môn ngoại ngữ tiếng Anh dành cho sinh viên Việt Nam
                 Môn ngoại ngữ tiếng Việt dành cho sinh viên nước ngoài
            (**) Những sinh viên không đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp sẽ học 2 môn thi tốt nghiệp có thời lượng tương đương với 7 TC.
3. Danh mục tài liệu tham khảo cho từng môn học
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số

tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I. Khối kiến thức chung
	27
	

	1. 
	PHI 1004
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	1. Tài liệu bắt buộc:


- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.

- Đại học Quốc gia Hà Nội (2009) , Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ).

2 Tài liệu tham khảo thêm

- V.I. Lênin (2005), “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”, V.I. Lênin toàn tập, tập 18, Nxb CTQG HN, tr.36-233.

- V.I. Lênin (2006), “Bút ký triết học”, V.I. Lênin toàn tập, tập 29, Nxb CTQG HN, tr.175-195, 199-215; 227-258.

- C.Mác (1995), “Luận cương về Phoiơbắc”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 3, Nxb CTQG HN, tr.9-12.

- C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), “Hệ tư tưởng Đức”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 3, Nxb CTQG HN, tr.19-113.

- C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, Nxb CTQG HN, tr.595-643.

- Ph.Ăngghen (1995) “Biện chứng của tự nhiên”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 20, Nxb CTQG HN, tr.458-572; 641- 658; 681- 754; 755-774; 803-824.

	2. 
	PHI 1005
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	1 Tài liệu bắt buộc

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb CTQG HN.

- Đại học Quốc gia Hà Nội (2009), Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (soạn theo học chế tín chỉ).

2 Tài liệu tham khảo thêm

- Mai Ngọc Cường (2001), Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển-Mâu thuẫn và triển vọng, Nxb CTQG HN, (tr.76 - 100).

- Đỗ Lộc Diệp, Đào Duy Quát, Lê Văn Sang (đồng chủ biên) (2003), Chủ nghĩa tư bản đầu thế kỷ XXI, Nxb KHXH, HN, (tr.15 - 165).

- Lê Quý Độ (chủ biên) (2004), Trật tự kinh tế quốc tế 20 năm đầu thế kỷ XXI, Nxb Thế giới, HN, (tr. 45 -137).

- V.I Lênin (2005), “Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản”, V.I. Lênin toàn tập, tập 27, Nxb CTQG, HN. tr.395-431, tr.485-492, tr.532-541.

- C.Mác và Ph.Ăngghen (1993, 1994),  C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, “Tư bản”, tập 23 (tr.72, tr.116, tr.137), 24 (tr.723-724), 25 ( tr.74, tr.550-552, tr.667-668),  Nxb CTQG, HN.

- Michel Beaud (2002), Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, Nxb Thế giới, HN, (tr.41- 52; tr.153 - 198; tr.381 - 408).

	3. 
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1. Tài liệu bắt buộc
- Đề cương môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh do Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. CTQG, Hà Nội.

2. Tài liệu tham khảo thêm

- Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn các giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (2002), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.

- Tập trích tác phẩm của Hồ Chí Minh do Bộ môn Khoa học Chính trị, trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn.

- Trần Văn Giàu (1997), Sự hình thành về cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.
- Võ Nguyên Giáp (2000), Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, Nxb. CTQG., Hà Nội.

- Phạm Văn Đồng (1998), Những nhận thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. CTQG, Hà Nội.

- Phan Ngọc Liên, Nghiêm Văn Thái (1993), Giá trị Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay, Nxb. Viện Thông tin KHXH, Hà Nội.

- Song Thành (2005), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb. LLCT, Hà Nội.

	4. 
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	1. Tài liệu bắt buộc
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009): Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb. CTQG, HN.

 - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, PGS. TS. Tô Huy Rứa, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, PGS. TS. Trần Khắc Việt, PGS. TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên): Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb. CTQG, H.2009.

- Bộ Giáo dục và đào tạo (2007): Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập I, II, III. Nxb. CTQG, Hà Nội.
2. Tài liệu tham khảo thêm

- Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2008). Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa, bổ sung), Nxb. CTQG, Hà Nội. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006): Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (dành cho các trường đại học và cao đẳng), tái bản lần thứ nhất, Nxb. CTQG, HN.

- Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản ViệtNam (ban hành theo Quyết định số 52/2008 ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Đại học Quốc gia Hà Nội (2008): Một số chuyên đề về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội.

	5. 
	INT1004
	Tin học cơ sở
	3
	1. Tài liệu bắt buộc

- Vũ Ngọc Loãn, Tài liệu hướng dẫn soạn thảo văn bản Word, 2005

- Vũ Ngọc Loãn, Hướng dẫn thực hành, sử dụng Excel 2000, 2005

- Vũ Ngọc Loãn, Tài liệu hướng dẫn trình diễn PowerPoint, 2005

- Hồ Sỹ Đàm - Lê Khắc Thành, Giáo trình tin học, tập 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

- Nguyễn My Hương, Giáo trình tin học cơ sở và tin học văn phòng, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

2. Tài liệu tham khảo thêm

- Hồ Sĩ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ Đắc Phương, Giáo trình Tin học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm, 2004 

- Hoàng Kiếm, Nguyễn Đức Thắng, Đinh Nguyễn Anh Dũng, Giáo trình tin học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2000

- Hoàng Chí Thanh, Tin học cơ sở, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

- Quách Tuấn Ngọc, Tin học căn bản, NXB Thống kê, 2001

- Bùi Thế Tâm, Giáo trình tin học văn phòng, NXB Giao thông vận tải, 2002

- Phạm Công Anh, tin học cơ bản Microsoft Word 2003, NXB Văn hoá thông tin, 2005
- Phạm Công Anh, tin học cơ bản Microsoft Excel 2003, NXB Văn hoá thông tin, 2005
- Nguyễn Ngọc Tuấn - Nguyễn Công Sơn, Giáo trình thực hành Internet, NXB Thống kê, 1999.

	6. 
	
	Ngoại ngữ A1
	
	

	
	FLF1105
	Tiếng Anh A1
	4
	 Học liệu bắt buộc

1. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course-Elementary: Students’ book.  Oxford University Press.
2. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course- Elementary: Workbook.  Oxford University Press.
3. Hutchinson, T. (1999) - Lifelines - Elementary: Workbook. Oxford: Oxford University Press.

 Học liệu tham khảo
4. Hutchinson, T. (1999) - Lifelines - Elementary: Students’ book (Fourth edition). Oxford: Oxford University Press. 
5. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course- Elementary:Teacher’s book. Oxford University Press.
Các trang web học tập
www.international.ouc.bc.ca/pronunciation 

www.listen.org (International Listening Association)

www.manythings.org

www.owl.english.purdue.edu (writing)

www.phrases.org.uk

www.readingmatrix.com

http://repeatafterus.com (listening & pronunciation)

www.soundsofenglish.org (pronunciation)

www.studygs.net (Study Guides & Strategies)
www.teflgames.com

www.tolearnenglish.com

www.ucl.ac.uk/internet-grammar (online course)

www.uefap.co.uk/listen/listfram.htm

www.vocabulary.com

http://world.englishclub.com/vietnam.index.html

	
	LIN1010
	Tiếng Việt A1
	4
	1. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) Tiếng Việt A, NXB. Thế Giới 2004

2. Nguyễn Văn Chính, Đào Hùng, Nguyễn Văn Phúc, Tiếng Việt cơ sở, NXB. Đại học Quốc Gia 2007

3. Nguyễn Thị Việt Hương, Tiếng Việt cho người nước ngoài, NXB. Đại học Quốc gia, 2008

4. Vũ Văn Thi, Tiếng Việt cơ sở, NXB. Đại học Quốc gia, 2002

	7. 
	
	Ngoại ngữ A2
	
	

	
	FLF1106
	Tiếng Anh A2
	5
	Học liệu bắt buộc

1. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course - Elementary: Students’book.  Oxford University Press.

2. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course- Elementary: Workbook.  Oxford University Press.

3. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course - Pre Intermediate: Students’book.  Oxford University Press.

4. Soars, J. & Soars, L. (2000). New headway: English course - Pre Intermediate: Workbook.  Oxford University Press.

Học liệu tham khảo 

1. Hutchinson, T. (1999) - Lifelines - Elementary: Students’ book (Fourth edition). Oxford: Oxford University Press. 

2 Hutchinson, T. (1999) - Lifelines - Elementary: Workbook. Oxford: Oxford University Press.

3. Hutchinson, T. (1999) - Lifelines - Pre Intermediate: Students’ book (Fourth edition). Oxford: Oxford University Press. 

4. Hutchinson, T. (1999) - Lifelines - Pre Intermediate: Workbook. Oxford: Oxford University Press.

Các trang web học tập

www.international.ouc.bc.ca/pronunciation 

www.listen.org (International Listening Association)

www.manythings.org

www.owl.english.purdue.edu (writing)

www.phrases.org.uk

www.readingmatrix.com

http://repeatafterus.com (listening & pronunciation)

www.soundsofenglish.org (pronunciation)

www.studygs.net (Study Guides & Strategies)

www.teflgames.com

www.tolearnenglish.com

www.ucl.ac.uk/internet-grammar (online course)

www.uefap.co.uk/listen/listfram.htm

www.vocabulary.com

http://world.englishclub.com/vietnam.index.html

	
	LIN1011
	Tiếng Việt A2
	5
	1. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) Tiếng Việt B, NXB. Thế Giới, 2004
2. Nguyễn Anh Quế, Tiếng Việt cho người nước ngoài, NXB. Đại học Quốc gia, 1998

3. Nguyễn Văn Huệ (chủ biên) ,   Tiếng Việt dành cho người nước ngoài (tập 2) NXB. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008


	8. 
	
	Ngoại ngữ B1
	
	

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	5
	Học liệu bắt buộc

1. Soars, John and Liz , New Headway Pre-Intermediate: Students’ Book, OUP, 2000. 

2. Soars, John and Liz , New Headway Pre-Intermediate: Workbook, OUP, 2000. 

3. Hutchinson, T. , Lifelines Pre-Intermediate: Students’ Book , OUP, 1997.

4. Hutchinson, T. , Lifelines Pre-Intermediate: Workbook, OUP, 1997.
Học liệu tham khảo
5. Blackwell, A., Naber, T., English KnowHow: Student’s Book 2, OUP, 2005.

6. Blackwell, A., Naber, T., English KnowHow: Workbook 2, OUP, 2005.
7. Oxeden, C., Lathem-Koenig, C., English Files 2: Students’ Book, OUP, 1999.

8. Oxeden, C., Lathem-Koenig, C., English Files 2: Workbook , OUP, 1999.

9. Richard, J. C., Barbisan, C., Connect 2: Student’s Book, CUP, 2004.
10. Richard, J. C., Barbisan, C., Connect 2: Workbook, CUP, 2004.

11. Richard, J. C., Barbisan, C., Connect 3: Student’s Book, CUP, 2004

12. Richard, J. C., Barbisan, C., Connect 3: Workbook, CUP, 2004

 Các trang Web học tập 

www.oup.com

http://iteslj.org/ 

www.oup.com/elt
www.soundsofenglish.org (pronunciation)
 www.ucl.ac.uk/internet-grammar (online course)

	
	LIN1012
	Tiếng Việt B1
	5
	2. Đoàn Thiện Thuật (chủ biên) Tiếng Việt C, NXB. Thế Giới, 2004

2. Trần trí Dõi, Tiếng Việt cáo cấp 2, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009

3. Nguyễn Thiện Nam, tiếng Việt nâng cao, NXB Giáo dục, 2007


	II
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
	23
	

	II.1
	Bắt buộc
	17
	

	9. 
	HIS1056
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Quốc Vượng (Cb), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.
2. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương, NXb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.
3. Nguyễn Thừa Hỷ, Lịch sử văn hoá Việt Nam truyền thống giản yếu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

Học liệu tham khảo
4. Belik, A.A, Văn hóa học – Những lý thuyết Nhân học Văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000.
5. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.

6. Đinh Gia Khánh, Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á, NXB Khoa học Xã hội, H., 1993.

7. Phan Ngọc, Bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, 2002.
8. Phan Ngọc, Một cách tiếp cận văn hóa, NXB Thanh niên, 2000.
9. Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999.
10. Nguyễn Tài Thư, Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Viện Triết học, tập 1, H., 1993.

11. Trần Quốc Vượng, Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, NXB Văn hóa Dân tộc, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, 1998. 
12. Trần Quốc Vượng, Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb Văn hóa Thông tin, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, H., 2000.

	10. 
	PSY1050
	Tâm lí học đại cương
	2
	Học liệu bắt buộc
1.  Phạm Minh Hạc. Tuyển tập tâm lý học. NXB GD. 2002. Thư viện ĐHQG HN. Phòng tư liệu khoa.

2.  Phạm Minh Hạc (chủ biên). Tâm lý học. NXB GD. 1983.Thư viện ĐHQG HN. Phòng tư liệu khoa.

3.  Trần Thị Minh Đức (chủ biên). Tâm lý học đại cương. NXB GD 1995. Thư viện ĐHQG HN. Phòng tư liệu khoa.

4. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Bài tập thực hành tâm lý học. NXB ĐHQG HN, 2002. Thư viện ĐHQG HN, phòng tư liệu khoa.

Học liệu tham khảo
5.  A.N. Lêônchép. Hoạt động, ý thức, nhân cách. (dịch từ tiếng Nga). NXB GD. 1989. Thư viện KHGD. Phòng tư liệu khoa.

6. L.X. Vưgôtxki. Tuyển tập tâm lý học. (dịch từ tiếng Nga). NXB GD. 1997. Thư viện ĐHQG HN. Phòng tư liệu khoa.

7.  Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward E. Smith. Hilgard’s 

8. Introduction To Psychology. Hacourt Brace College Publishers. 2001.

	11. 
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Tái bản lần thứ 13, NXB KH&KT, 2006, Phòng Tư liệu,  Khoa Khoa học quản lý

2. Vũ Cao Đàm, Đào Thanh Trường, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Tập bài giảng điện tử, 2006, Phòng Tư liệu Khoa Khoa học quản lý

3. PhạmVăn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB ĐHQGHN, 2001.

4. L.Therese Baker, Thực hành nghiên cứu xã hội, NXB Chính trị quốc gia, 1998.                  
Học liệu tham khảo

4. Vũ Cao Đàm, Đánh giá ngiên cứu khoa học, NXB KH&KT, 2005, Phòng Tư liệu, Khoa Khoa học quản lý.

5. Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Tái bản lần thứ 7, NXB KH&KT, 2002.

6. Đặng Nguyên Anh, Vũ Mạnh Lợi, Nguyễn Hữu Minh, Sociological Research Methodology, (Handouts), 2004.

7. Đỗ Văn Thắng, Phan Thành Huấn, Giáo trình SPSS (dành cho sinh viên khối ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn), NXB ĐHQGTPHCM, 2003.

8. Helmut Kromrey, Nghiên cứu xã hội thực nghiệm, NXB Thế giới, 1999.

9. Ghava Frankfort-Nachmias David Nachmias, Research Methods in the Social Sciences, 4th Ed, St. Martin’s Press, USA, 1992.

	12. 
	PHI1051
	Logic học đại cương
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Giáo trình Lô gích học đại cương, 1/2007.
2. Tập bài tập môn lô gích học đại cương do tổ lô gích biên soạn.

3. Nguyễn Thuý Vân, Nguyễn Anh Tuấn: Lôgíc học đại cương, H., 2003

Học liệu tham khảo
4. Vương Tất Đạt, Lô gích học đại cương. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hn 2000.

5. Vương Tất Đạt, Bùi Văn Quân, Nguyễn Thị Vân Hà: Phương pháp giải các bài tập của lô gích học; NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà nội 2006.
6. Nguyễn Đức Dân: Lôgíc và tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, 1996

7. Nguyễn Đức Dân: Nhập môn lôgíc hình thức, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Min6, 2003.
8. Hoàng Chúng: Lôgíc học phổ thông, Nxb. Giáo dục 1993.
9. Nguyễn Anh Tuấn,  Tô Duy Hợp: Lôgíc học hình thức, Nxb. Đồng Nai, 2001.
10. Nguyễn Anh Tuấn: Ứng dụng lôgíc hình thức, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004.
11.  Phạm Đình Nghiệm: Nhập môn lôgíc học, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2005.   

12. Lê Doãn Tá, Tô Duy Hợp, Vũ Trọng Dung: Giáo trình lôgíc học, Nxb. CTQG, 2002.
13. Vũ Ngọc Pha: Lôgíc học, Nxb. Thống kê, 2001

14. Trần Diên Hiển: Lôgíc giải trí, Nxb. KHKT, 1993 

15. Trần Diên Hiển: Các bài toán về suy luận lôgíc, Nxb. Giáo dục, 2001

16. Nguyễn Đức Đồng, Nguyễn Văn Vĩnh: Lôgíc toán, Nxb. Thanh Hoá, 2001

17. P. X. Nôvikôp: Đại cương lôgíc toán, Nxb. KHKT, 1971

	13. 
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Vũ Dương Ninh (cb), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb GD, H, 2002.

2. Lương Ninh (cb), Lịch sử văn hóa thế giới cổ trung đại, Nxb GD, H, 2003.
3. Nguyễn Văn Tận, Hoàng Minh Hoa, Phạm Hồng Việt, Lịch sử văn minh thế giới, Nxb GD, H, 1997. 

4. Lương Ninh (cb), Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nxb GD, 2003.
5. Trịnh Nhu, Nguyễn Gia Phu, Đại cương lịch sử thế giới cổ đại, Nxb ĐH & GDCN, H., 1990

6. Carane Brinton, John Christopher, Robert Lee Wolff, Lịch sử phát triển văn hóa văn minh nhân loại, Nguyễn Văn Lượng dịch, Nxb VHTT, 2004.

    Tập 1: Văn minh Phương Tây

Tập 2: Văn minh Phương Đông.
7. Will Durant: Lịch sử văn minh Ấn Độ, Nxb VHTT, 2000.

8. Will Durant: Lịch sử văn minh Trung Quốc, Nxb VHTT, 2000.

9. Will Durant: Lịch sử văn minh A Rập, Nxb VHTT, 2000.

10.  Almanach những nền văn minh thế giới, Nxb VHTT, 1999.

11. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên. Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa, Nxb Quân đội Nhân dân. 

           Tập 1 : Văn minh Ai Cập, Tây Á và Ấn Độ, H. 1993.

           Tập 2 : Văn minh Trung Quốc, H.1993.

           Tập 3 : Văn minh Hy Lạp La Mã, H. 1996.

12. Mortimer Chambers, Barbara Hanawalt, David Herlihy, Theodore K.Rabb, Isser Woloch, Raymond Grew, Lịch sử văn minh phương Tây, Nxb VHTT, H., 2004

13. Fernand Braudel, Tìm hiểu các nền văn minh trên thế gíơi, Nxh KHXH, 2003
Học liệu tham khảo
14. Vũ Dương Ninh (cb), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

15. G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, Honolulu, Hawaii, 1967.

16. Alvin Toffler, Cú sốc tương lai, Nxb TTLL, H., 1991.

17. Alvin Toffler, Tạo dựng một nền văn minh mới, Nxb CTQG, H., 1996.

18 .Alvin Toffler, Làn sóng thứ ba, Nguyễn Văn Trung dịch, Nxb Thanh niên, 2002

19. Arnold Toynbee, Nghiên cứu lịch sử - một cách thức diễn giải, Nguyễn Kiến Giang, Nguyễn Trọng Thụ dịch, Nxb Thế giới. H. 2002.

	14. 
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Hoàng Thị Kim Quế (chủ biên). Khoa Luật - Đại học quốc

 gia Hà nội. Giáo trình lý luận chung nhà nước và pháp luật. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.

2. Nguyễn Cửu Việt (Chủ biên), Giáo trình nhà nước và pháp
 luật đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 1997.

Học liệu tham khảo

3. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Nhà nước và pháp luật
 Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI, Nhà xuất bản Công an nhân dân, Hà nội, 2002.

4. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Cải cách tư pháp ở
 Việt Nam trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2004.

5. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội, Khoa Luật trực thuộc
 Đại học Quốc gia Hà nội 30 năm truyền thống (1976 – 2006) [chú ý phần tuyển chọn các nghiên cứu của cán bộ giảng dạy Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN], Nhà xuất bản Công an nhân dân, 2006.

6. Hoàng Thị Kim Quế, Các khoa học lý luận - lịch sử về nhà
 nước và pháp luật trong hệ thống các khoa học pháp lý và chương trình đào tạo luật học ở nước ta, Tạp chí Nhà nước và pháp luật, số 3/2004.

7. Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình Luật Hiến pháp Việt nam.

 Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2006.

8. Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự
 nghiệp đổi mới, Nhà xuất bản khoa học xã hội năm 1997.

9. Lê Minh Tâm, Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật,
 Nhà xuất bản Tư pháp, Hà nội, 2006.

10. Vũ Thị Phụng, Giáo trình lịch sử nhà nước và pháp luật
 Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, 2005.

	15. 
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Tony Bilton,Kenvin Bonnett và các tác giả khác, Nhập môn xã hội học. 1993. Nhà xuất bản khoa học xã hội, Hà nội.

2. John J.Macionis. Xã hội học, 1987, NXB Thống kê.

3. G. Endrweit và G.Trommsdorff, Từ điển Xã hội học, 2001, NXB Thế giới. 

4. Gunter Endruweit. Các lí thuyết xã hội học. 1999, NXB Thế giới, Hà nội.

5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh, Phương pháp nghiên cứu xã hội học, 2001, NXB ĐHQGHN
 Học liệu tham khảo
6. Hernann Korte (Nguyễn Liên Hương biên dịch). Nhập môn lịch sử xã hội học. 1997, NXB Thế giới, Hà Nội .

7. Lê Ngọc Hùng, Lịch sử và lý thuyết xã hội học, 2002, NXB ĐHQGHN

8. Osipôv G.V. Những cơ sở nghiên cứu xã hội học.(1988), NXB Tiến bộ. Matxcơva .

9. Pierre Ansart (Huyền Giang biên dịch). Các trào lưu xã hội học hiện nay, (2001), Tạp chí xưa và nay. NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Robert Lowie, Luận về xã hội học nguyên thuỷ.2001, NXB Đại học Quốc gia, Hànội .

11. Josep H. Fichter: Xã hội học – sách dịch, Trần Văn Đĩnh, Hà Nội, 1973.

12.Nguyễn Đình Tấn . Xã hội học, NXB.LLCT, Hà Nội 2005.

	II.2
	Tự chọn
	6/8
	

	16. 
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Kinh tế học vi mô, Giáo trình dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế của Bộ GD &ĐT. Nhà XB Giáo dục-Hà Nội năm 1997.

2. Kinh tế học vĩ mô, Giáo trình dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng khối kinh tế của Bộ GD &ĐT. Nhà XB Giáo dục-Hà Nội năm 1997.

Học liệu tham khảo
3. David Begg, S. Fisher, R. Dornbush. Kinh tế học, tập I- Nhà XB Giáo dục Hà Nội 1992.

4. David Begg, S. Fisher, R. Dornbush. Kinh tế học, tập II- Nhà XB Giáo dục Hà Nội 1992.

	17. 
	EVS

1001
	Môi trường và phát triển
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Lê Văn Khoa (chủ biên). Khoa học môi trường. Nxb. Giáo dục. Hà Nội, 2004.

2. Lê Quý An (chủ biên). Việt Nam - Môi trường và cuộc sống. Hà Nội 2006. 

Học liệu tham khảo
3. Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam.

4. Nghị định 80/CP/2006 Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vê môi trường.
5. Nghị định 81/CP/2006 Về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6. GEO 2000 Global Environmental outlook.

	18. 
	MAT1078
	Thống kê cho Khoa học xã hội
	       2
	Học liệu bắt buộc

1. Đào Hữu Hồ : Giáo trình Thống kê Xã hội học - NXB Giáo dục Hà nội (2007)

Tài liệu tham khảo

2. Đào Hữu Hồ : Thống kê Xã hội học – NXB ĐHQGHN, in lần thứ 7 (2006)

3. Lincoln L.Chao: Statistics:Methods and Analyses – International Student Edition (1969) (để tham khảo thuật ngữ tiếng Anh)

	19. 
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp : Tiếng Việt thực hành- NXB ĐHQGHN- 1996.

2. Nguyễn Thị Ly Kha: Dùng từ, viết câu và soạn thảo văn bản tiếng Việt. NXB GD 2007

3. Trần Trí Dõi: Bài tập tiếng Việt thực hành - NXB ĐHQGHN- 2000.

Học liệu tham khảo
4. Nguyễn Đức dân: Tiếng Việt (thực hành)- NXB ĐHTHtpHCM-1995.

5. Nguyễn Đức Dân: Câu sai và câu mơ hồ - NXB GD-1992.
6. Trần Ngọc Thêm: Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt - NXB KHXH-1985.

7. Bùi Minh Toán – Lê A – Đỗ việt Hùng: Tiếng Việt thực hành – NXB GD -2008

8. Phan Thiều: Rèn luyện ngôn ngữ Tập1, tập 2- NXB GD, 1998.
-Chỉ dẫn: các tài liệu này có ở Thư viện ĐHQG, Thư viện Trường ĐH KHXH&NV, Phòng tư liệu khoa Ngôn ngữ học.
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	20
	SIN1001
	Hán Nôm cơ sở
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Phạm Văn Khoái, Giáo trình Hán Nôm cơ sở. Trường Đại học KHXH & NV, H., 2004 (giáo trình đã nghiệm thu)
2.  Bộ môn Hán Nôm, Giáo trình Hán Nôm, Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, H., 1990.

3. Đặng Đức Siêu, Nguyễn Ngọc San, Ngữ văn Hán Nôm, tập I, tập II. Nxb. Giáo dục (in lần thứ 2), H., 1995.

4. Lê Văn Quán, Giáo trình chữ Hán, Nxb. Đại học và Trung học chuyên nghiệp, H., 1978.

Học liệu tham khảo
5. Đặng Đức Siêu, Ngữ văn Hán Nôm, tập một; Nxb. Đại học Sư phạm, H., 2004 (Giáo trình Cao đẳng Sư phạm)
6. Võ Như Nguyên, Nguyễn Hồng Giao, Hán văn giáo khoa thư, tập 1, tập 2. Nxb. Đà Nẵng (bản in 1997).

7. Lê Nguyễn Lưu,Từ chữ Hán đến chữ Nôm. Nxb. Thuận Hoá, 2002.

8. Đào Duy Anh, Từ điển Hán Việt (nhiều nhà xuất bản đã xuất bản bộ từ điển này).

9. Thiều Chửu, Hán Việt tự điển (nhiều nhà xuất bản đã xuất bản bộ tự điển này).

	  21
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	3
	Học liệu bắt buộc

1.Vũ Đức Nghiệu, Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2009.

2.Donna Jo Napoli, Linguistics – an Introduction. Oxford University, 1996.

3.Chen Linhua, An Introduction to Linguistics, cát Lâm Đại học xuất bản xã, 1998, 2008. 

3. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu Hoàng Trọng Phiến. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt. NXB Giáo dục, Hà Nội, 1990…2005.
4.Nguyễn Thiện Giáp (Chủ biên) Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết. Dẫn luận ngôn ngữ học. Nxb Giáo dục, Hà Nội

5. Nguyễn Thiện Giáp. Cơ sở ngôn ngữ học. NXB. KHXH. Hà Nội, 1998.

6. Đỗ Hữu Châu: Đại cương ngôn ngữ học. Tập II, Ngữ dụng học. NXB. Giáo dục. Hà Nội, 2001.

Học liệu tham khảo 

1. Nguyễn Đức Dân,. Ngữ dụng học.

2. Nguyễn Thiện Giáp. Dụng học Việt ngữ. NXB. ĐHQG Hà Nội, 2000.  

3. J. Lyons: Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

	22
	LIT1100
	Nghệ thuật  học đại cương
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Hinh & Hoàng Cẩm Giang, Bài giảng Nhập môn Nghệ thuật học, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường ĐHKHXH & NV, 2012.
2. Nguyễn Quân, Ghi chú về nghệ thuật, NXB Trẻ, 2008.
3. Lê Lưu Oanh, Văn học và các loại hình nghệ thuật, NXB ĐHSP Hà Nội, 2006.
4. M.Cagan, Hình thái học nghệ thuật, NXB Hội Nhà Văn, 2004

5. Nguyễn Quân, Mỹ thuật Việt Nam thế kỷ 20, NXB Tri Thức, 2010.
6. Davide Bordwell & Kristin Thompson, Nghệ thuật điện ảnh, NXB GD, 2008.
7. Warren Buckland, Nghiên cứu phim, NXB Tri Thức, 2010.
Học liệu tham khảo

8. E.H.Gombrich, Câu chuyện nghệ thuật, NXB Văn nghệ th.ph HCM, 1998.
9. Nguyễn Thị Minh Thái, Phê bình tác phẩm văn hóa nghệ thuật trên báo chí, ĐHQG Hà Nội, 2005.
10. Vưgôxki, Tâm lý học nghệ thuật, NXB KHXH, 1995.
11. Bruno Toussaint, Ngôn ngữ điện ảnh và truyền hình, Hội Điện ảnh VN, 2007.
12. Nhiều tác giả, Mỹ học và văn học kịch, NXB Sân khấu, 1984.
13. Cinthia Freeland, Một đề dẫn về lý thuyết nghệ thuật, NXB Tri Thức, 2001. 

	23
	HIS1100
	Lịch sử Việt Nam đại cương
	3
	Học liệu bắt buộc


1. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên): Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.

2. Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh: Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997.

Học liệu tham khảo
3. Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1961.

4. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960.

5. Phan Huy Lê, Vương Hoàng Tuyên, Chu Thiên, Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1965. 

6. Phan Huy Lê, Bùi Đăng Dũng, Phan Đại Doãn, Phạm Thị Tâm, Trần Bá Chí: Một số trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1976.

B. Phần cận đại

Học liệu bắt buộc
7. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên): Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.


8. Đinh Xuân Lâm (chủ biên): Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998.

 Học liệu tham khảo

9. Nguyễn Văn Khánh: Cơ cấu kinh tế- xã hội Việt Nam thời thuộc địa, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2000.


10. Dương Kinh Quốc: Chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988


11. Phạm Xanh: Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.


C. Phần hiện đại

Học liệu bắt buộc
12. Nguyễn Quang Ngọc (chủ biên): Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.


13. Lê Mậu Hãn (chủ biên): Đại cương lịch sử Việt Nam, Tập 3, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998.

Học liệu tham khảo
14. Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự: Lịch sử kháng chiến chống Mĩ, cứu nước 1954-1975, Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

15. Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự: Lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu n​ước 1954-1975, Tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997

16. Bộ Quốc phòng: Cuộc chiến tranh xâm l​ược thực dân mới của đế quốc Mĩ ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1991.

17. L​ưu Văn Lợi: Năm m​ươi năm ngoại giao Việt Nam 1945-1995, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 1998.
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	24
	LIT1101
	Văn học Việt Nam đại cương
	3
	Học liệu bắt buộc
 - Phần văn học dân gian Việt Nam
 1. Lê Chí Quế (chủ biên), Võ Quang Nhơn, Nguyễn Hùng Vĩ: Văn học dân gian Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội. H. 2004.

  2. Đinh Gia Khánh (chủ biên), Chu Xuân Diên, Võ Quang Nhơn: Văn học dân gian Việt Nam. NXB Giáo dục. H 2001.

- Phần văn học trung đại Việt Nam

3. Đinh Gia Khánh (chủ biên): Văn học Việt Nam (thế kỉ X- nửa đầu thế kỉ XVIII). NXB Giáo dục. H. 1980.

4. Nguyễn Lộc: Văn học Việt Nam (nửa cuối thế kỉ XVIII- hết thế kỉ XIX. NXB Giáo dục .H. 1981.

- Phần văn học hiện đại Việt Nam
5. Phan Cự Đệ (chủ biên): Văn học Việt nam 1930 – 1945 (2 tập). NXB Đại học và THCN. H. 1988- 1990.

6. Trần Đình Hượu, Lê Chí Dũng: Văn học Việt Nam 1900- 1930. NXB Đại học và THCN. H. 1988.

7. Mã Giang Lân- Lê Đắc Đô- Nguyễn Bá Thành- Bùi Việt Thắng. Văn học Việt Nam 1955- 1975 (2 tập) Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. 1990.

8. Mã Giang Lân: Văn học Việt Nam 1945 – 1954. NXB Giáo dục. H. 1990.

Học liệu tham khảo
- Phần văn học dân gian Việt Nam
9. Đỗ Bình Trị: Văn học dân gian Việt Nam, Tập 1, NXB Giáo dục, H, 1991. NXB Giáo dục, H, 1991.

10. Hoàng Tiến Tựu: Văn học dân gian Việt Nam, Tập 2. NXB Giáo dục. H. 1990.

- Phần Văn học trung đại Việt Nam
11. Nguyễn Ngọc Thiện (biên soạn): Nguyễn Đình Chiểu- Về tác gia và tác phẩm. NXB Giáo dục, H, 1998.

12. Vũ Thanh (biên soạn): Nguyễn Khuyến- Về tác gia và tác phẩm. NXB Giáo dục.H. 1995.

13. Nhóm tác giả (biên soạn): Trần Tế Xương- Về tác gia và tác phẩm. NXB Giáo dục, H, 1998.

14. Lữ Huy Nguyên: Tú Xương: Thơ và đời. NXB Văn học, H, 1996.

15. Mai Hương: Nguyễn Khuyến - Thơ,  lời bình và giai thoại. NXB VH- TT, H, 1998.

16. Trần Ngọc Vương: Nhà nho tài tử và văn học Việt Nam. NXB ĐHQG Hà Nội, 1999.

- Phần Văn học hiện đại Việt Nam
17. Phan Cự Đệ (chủ biên): Văn học Việt Nam thế kỉ XX. NXB Giáo dục, H, 2004.
18. Nhiều tác giả: Văn học Việt Nam sau năm 1975 – những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy. NXB Giáo dục, H, 2006.

19. Vũ Ngọc Phan: Nhà văn hiện đại (2 tập). NXB Khoa học xã hội, H, 1989.

20. Hoài Thanh- Hoài Chân: Thi nhân Việt Nam. NXB Văn học, H, 1999.

21. Bùi Việt Thắng (biên soạn): Văn học Việt Nam 1945- 1954. NXB ĐHQG Hà Nội. 2002. (tái bản 2007).

22. Vũ Duy Thông: Cái đẹp trong thơ ca kháng chiến Việt Nam (1945 – 1975). NXB Giáo dục, H, 2000.

	25
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Emily Schultz and Robert Lavenda 2001. Nhân học: Một quan điểm về tình trạng nhân sinh. Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia. 

2. Grant Evans (chủ biên) 2001. Bức khảm văn hóa châu Á: Tiếp cận nhân học. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Dân tộc.

3. Conrad Phillip Kottak 2006. Hình ảnh nhân học: Lược khảo nhập môn nhân chủng học văn hóa. Hà Nội: Nxb. Văn hóa Thông tin.

4. Lê Sỹ Giáo (chủ biên), Dân tộc học đại cương. Nxb Giáo Dục.
Học liệu tham khảo
5. Đặng Cảnh Khanh – Lê Thị Qúy 2007. Gia đình học. Hà Nội: Nxb. Lý luận Chính trị. 

6. Đặng Nghiêm Vạn 2003. Cộng đồng các quốc gia dân tộc Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh: Nxb. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

7. Ngôn ngữ, văn hóa và xã hội – một cách tiếp cận liên ngành. Nxb Thế giới, 2006.
8. Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam: Những cách tiếp cận nhân học, Quyển 1 và 2.
9. Nguyễn Văn Sửu, “Một số nhận xét về tên gọi, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu Nhân học” (Trong: Một chặng đường nghiên cứu Lịch sử (2006-2011). Nxb Thế giới, tr.87-102).

10. Nguyễn Văn Chính, “Cấu trúc trọng nam trong gia đình và tập quán sinh đẻ của nguời Việt” (Tạp chí Xã hội học, 1999, số 3&4)

11. Mai Huy Bích, “Vài nhận xét về vai trò chăm sóc và dạy dỗ của người cha” (Tạp chí Xã hội học, 2003, số 2)

	26
	LIN2007
	Phong cách học tiếng Việt
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết: Dẫn luận ngôn ngữ học,  Nxb Giáo dục,  1998
2. Hữu Đạt. Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001.
3. Cù Đình Tú. Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt. Nxb Giáo dục, 2007.
Học liệu tham khảo 

4. Đức Dũng. 2003.Viết báo như thế nào, Nxb VHTT. 

5. Hữu Đạt.1996. Đặc điểm ngôn ngữ thơ và ca dao ( nhìn từ góc độ giao tiếp). Tạp chí Ngôn ngữ. Số 4.

6. Hữu Đạt.1996.  Về việc chuẩn hóa ngôn ngữ phong cách hành chính-công vụ.  Tạp chí  DHQG.Số 2.

7. Hữu Đạt. 2000. Ngôn ngữ và văn hóa giao tiếp của người Việt. Nxb VHTT.

8. Hữu Đạt.2005. Về việc chuẩn hoá ngữ pháp trong các văn bản luật pháp thời kỳ  Đổi mới. Tạp chí ĐHQG.H., số 2.

9. I.B. Golub.1976. Stilistika sovremennogo russkogo jazưka. Izdatelstvo “ Vưssaja skola”.M.

10. Đinh Trọng Lạc. Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb Giáo dục, 1999. 
11. G.Lakoff.1992. The Contemporary  Theory of Metaphor, www.wam.umd.edu/-israel/ lakoff –ConTheor Metaphor.pdf

12. G.Lakoff & M. Johnson. 2003. Metaphors We Live By. Th University of Chicago Press.

	27
	LIN 1100
	Việt ngữ học đại cương
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thiện Giáp, Giáo trình Ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

Học liệu tham khảo
2. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
3. Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2009.
4.  Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

5.  Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

6.  Nguyễn Văn Hiệp, Cú pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2009

7.  Lê Quang Thiêm, Ngữ nghĩa học, Nxb Giáo dục, 2008

8. Nguyễn Thiện Giáp, Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

9.  Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Lược sử Việt ngữ học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

10. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Lược sử Việt ngữ học, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007.

	28
	PHI1100
	Mĩ học đại cương
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Đỗ Văn Khang (chủ biên), Nguyễn Văn Huyên, Phạm Thế Hùng, Đỗ Thị Minh Thảo, Mỹ học đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002.
2. Đỗ Văn Khang, Đỗ Huy, Mỹ học Mác- Lênin, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985.
3. Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên), Đỗ Huy, Gíáo trình mỹ học đại cương, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2004. 
Học liệu tham khảo
4. M.Arnauđốp, Tâm lý học sáng tạo văn học, Nxb Văn học, Hà Nội,1978.
5. Âm nhạc và múa trên thế giới, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2002.
6. Lê Quốc Bảo, Giáo trình mỹ học, Trường Đại học mỹ thuật Hà Nội.
7. Iu.B.Bô-rép, Những phạm trù mỹ học cơ bản, Trường Đại học tổng hợp xuất bản, Hà Nội,1974.
8. M.Cagan, Hình thái học của nghệ thuật, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội, 2004.
9. Lê Văn Dương, Lê Đình Lục, Lê Hồng Vân, Mỹ học đại cương, Nhà xuất bản giáo dục.
10. Nguyễn Hoàng Đức (tuyển dịch), Cẩm nang mỹ học nghệ thuật thi ca phê bình, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2000.
11. S.Freud, G.Jung, J.Bellemin...Đỗ Lai Thuý, Phân Tâm học và văn học nghệ thuật, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội, 2004.

	29
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại cương
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang. Cơ sở lý luận báo chí truyền thông. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2011. (Thư viện Thượng Đình, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).
2. Tạ Ngọc Tấn . Truyền thông đại chúng. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. (Thư viện Học viện Báo chí - Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội)
Học liệu tham khảo
3. Leonard Rayteel và Ron Taylor.  Bước vào nghề báo (Trần Quang Dư và Kiều Anh dịch). Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1993.
4. John Hohenberg. Ký giả chuyên nghiệp (Lê Thái Bằng và Lê Đình Điểu dịch). Hiện đại thư xã, Sài Gòn, 1974.
5. Phillippe Breton và Serge Proulx. Bùng nổ tuyền thông. Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội, 1996.

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	15
	

	IV.1
	                       Bắt buộc
	10
	

	30
	LIN3001
	Ngôn ngữ học đại cương
	4
	Học liệu bắt buộc

1. ĐinhVăn Đức, Ngôn ngữ học đại cương: Những nội dung quan yếu, NXB Giáo Dục, 2012.

2. Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams, Peter Colins, Mengistu Amberber, Felicily Cox,  An Introduction to Language, Acknowlegements, 2009.
3. J.Lyons, Nhập môn Ngôn ngữ học Lý thuyết,  Nxb,Giáo dục, Hà Nội, 1997,1998.
4. Iu.V.Rozdextvenxki, Các bài giảng Ngôn ngữ học Đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997.
5. V.Kasêvich, Những yếu tố cơ sở của Ngôn ngữ học Đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998.

Học liệu tham khảo 
6. Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết:  Dẫn luận ngôn ngữ học,  Nxb Giáo dục, 1998.

7. Vũ Đức Nghiệu (chủ biên)- Nguyến Văn Hiệp: Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB ĐHQG HN,2009,  Nxb Giáo dục, 2001.
8. Ferdinand De Saussure, Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương, Nxb KHXH (HN,1974), Nxb Giáo dục, 2005)

9. Robins R.H.:  Lược sử ngôn ngữ học. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2003.

10. Asher  R.E :  The  Encyclopedia of Language and Linguistics, vol.9. Pergamon Press,  1994.

11. Đỗ Hữu Châu-Bùi Minh Toán, Đại cương Ngôn  ngữ học, tập II, Nxb, Giáo dục, Hà Nội

	31
	LIN2037
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	Học liệu bắt buộc

1. James Símpon, 2010, The Routledge Handbook of Applied Linguistics, Routledge.

2. Roland Wardhaugh and H. Douglas Brown, 1976, A Survey of Applied Linguistics, The University of Michigan Press.

3. Robert L. Politzer, 1972, Linguistics and Applied Linguistics: Aim and Methods, Concord, Massachuetts, USA.

4. Đinh Văn Đức.  Bài giảng Nhập môn Ngôn ngữ học ứng dụng (cho khoa Ngôn ngữ học từ năm 2000-2007).  

5. Rozdextvenxki Iu.V. Các bài giảng Ngôn ngữ học đại cương, Nxb.Giáo Dục, 1997 (Bài 10: NNH ứng dụng)
Học liệu tham khảo 

6.  Philip Kotler, Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z, NXB Trẻ, 2006

7. David Nunan, Dẫn nhập phân tích diễn ngôn, Giáo dục, 1998

8.  Nguyễn Văn Dững, Truyền thông- Lý thuyết và kỹ năng cơ bản, NXB Lý luận Chính trị, 2006

7. Longman, Dictionary of Language Teaching& Applied Linguistics, Longman Group UK Limited, 1992

	32
	LIN3071
	Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thiện Giáp, Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, NXB Giáo dục Việt Nam, 2012.

2. Lia Lisosseliti, Research Methods in Linguistics, 2010, Continuum.

3.Nguyễn Văn Lê (2001), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Trẻ

Học liệu tham khảo
4. Sebastian M. Rasinger, Quantitative Research in Linguistics An Introduction,  2008, Continuum.
5. Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
6. Selinger H. W., Shohamy E. (2000), Second Language Research Methods, Oxford University Press.
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	33
	LIN 2040
	Ngôn ngữ học xã hội 
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Văn Khang:  Ngôn ngữ học xã hội, . Nxb Giáo dục Việt Nam, 2012.

2. Janet Holmes, An Introduction to Sociolinguistics, Third edition, Pearson/Longman, 2002.
3. James P. lantolf, Sociocultural Theory and Second Language Learning, Oxford University Press, 2000.
Học liệu tham khảo
4. Lương Văn Hy (chủ biên): Ngôn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt,  Nxb KHXH, 2002.

5. Ngôn ngữ, Văn hoá và Xã hội - Một cách tiếp cận liên ngành (tuyển tập dịch). Nxb Thế giới 2006.

	34
	LIN2041
	Ngữ nghĩa học
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Lê Quang Thiêm, Ngữ nghĩa học, Tập bài giảng, NXB Giáo dục,  Hà Nội, 2007.

2. Đỗ Hữu Châu, Cơ sở ngữ nghĩa học từ vựng,  NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.

3. John Lyons, Ngữ nghĩa học dẫn luận, Nguyễn Văn Hiệp dịch, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.

Học liệu tham khảo
1. John I. Saeed, Semantics, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

2. Palmer, F.R, Semantics, Second edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1981.

3. Jackendoff, R., Semantics and cognition Cambridge, MA; MIT Press, 1983.

4. Alan Cruse, Meaning in language: An introduction to Semantics and Pragmatics, Oxford University Press, 2000.

5. James R.Hurford & Brendan Heasley, Semantics a Coursebook (Giáo trình Ngữ nghĩa học), Nhà xuất bản Trẻ, 2002.

5. Anna Wierzbicka, Semantic Primitives, trans Anna Wierzbicka and John Besemeres. Franfurk am Main: Athenaum, 1972.
6. Anna Wierzbicka, Semantic, Primes and Universals, Oxford University Press, 1996.
7. G. Lakoff, Woman, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about Mind,........., 1987.

	35
	LIN3072
	Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Lý Toàn Thắng, Ngôn ngữ học tri nhận: từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt, Nxb KHXH, H. 2005.
2. David Lee, Cognitive Linguistics-An Introduction, OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2001.
Học liệu tham khảo 

3. Trần Văn Cơ, Ngôn ngữ học tri nhận (Ghi chép và suy nghĩ), Nxb. Khoa học xã hội. Hà Nội, 2007.
4. J.Lyons, Ngữ nghĩa học dẫn luận, Bản dịch của Nguyễn Văn Hiệp, Nxb Giáo dục, H. 2006.

5. Nguyễn Văn Hiệp, Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp, Nxb Giáo dục, H. 2007.

	36
	LIN3056
	Nhập môn ngữ pháp chức năng
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Tiếng Việt- Sơ thảo ngữ pháp chức năng., Nxb Giáo dục, H. 2004.

2.  S.Dik, Ngữ pháp chức năng, Nxb Đại học Quốc gia Tp HCM, 2005. (Bản dịch của Nguyễn Vân Phổ, Trần Thuỷ Vịnh, Nguyễn Hoàng Trung, Đào Mục Đích. Nguyễn Thanh Phong. Người hiệu đính: Cao Xuân Hạo)

3.  Halliday, An Introduction to Fumtional Grammar, Oxford University Press, 2004.

4.  Hallida, Dẫn luận ngữ pháp chức năng, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001. (Bản dịch của Hoàng Văn Vân)

Học liệu tham khảo 

5. J.Lyons, Ngữ nghĩa học dẫn luận, Bản dịch của Nguyễn Văn Hiệp, Nxb Giáo dục, H. 2006.

6. Nguyễn Văn Hiệp, Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp, Nxb Giáo dục, H. 2007.

7. Diệp Quang Ban, Ngữ pháp Việt Nam, Nxb Đại học Sư phạm, H. 2004.

8. Đào Thanh Lan, Phân tích cấu trúc câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc Đề-Thuyết, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, H.2002.
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	LIN2034
	Ngữ âm học tiếng Việt
	2
	Học liệu bắt buộc 

1. Đoàn Thiện Thuật (1977), Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1977, 352 trang.

2. Kasevich V.B (1998), Âm vị học ( Trong “Những yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, trang 53 - 82).
Học liệu tham khảo 

3. Zinder (1964), Ngữ âm học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1964 .
4. Cao Xuân Hạo (1998), Phần thứ nhất: ngữ âm (Trong “Tiếng Việt mấy vấn đề ngữ âm ngữ pháp ngữ nghĩa” Nxb Giáo dục, 1998, trang 17 - 172).  

5. Nguyễn Văn Phúc (2006), Ngữ âm tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2006, 259 trang.

6. Trần Trí Dõi (1998), Khái quát về ngữ âm tiếng Việt (Trong “Cơ sở tiếng Việt”, Nxb Giáo dục, Hà Nội 1998, trang 31 - 61).

7. Nguyễn Quang Hồng (1994), Âm tiết và loại hình ngôn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1994, 334 trang.

8. Sammerstein A.H (1977), Modern phonology, Edward Arnold, London, 281 pp.    

	38
	LIN2035
	Từ vựng học  tiếng Việt
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, NXB Giáo dục, 1985, tái bản lần 10, năm 2010.

2. Nguyễn Thiện giáp, Giáo trình Ngôn ngữ học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008 (Chương 3, chương 12)

Học liệu tham khảo
1. Nguyễn văn Tu, Từ và vốn từ tiếng Việt hiện đại, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1976.

2. Đỗ Hữu Châu, Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1981.

3. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1990.

	39
	LIN2036
	Ngữ pháp  học tiếng Việt
	4
	Học liệu cho phần từ pháp học

1.1. Học liệu bắt buộc

 1. Nguyễn Tài Cẩn- “Ngữ pháp tiếng Việt: tiếng- từ ghép- đoản ngữ)”-NXB Đại học&Trung học chuyên nghiệp-1975. Tái bản ở NXB Đại học Quốc gia Hà Nội- 1998. Tài liệu này dùng cho các phần I- Tiếng-hình vị, II- Cấu tạo từ, IV- Đoản ngữ.

2. Đinh Văn Đức- “Ngữ pháp tiếng Việt: từ loại”- NXB Đại học &Trung học chuyên nghiệp-1986. 

1.2. Học liệu tham khảo bổ sung (đọc thêm)
3. Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam- “Ngữ pháp tiếng Việt”-NXB Khoa học xã hội-H.1983. Tái bản- 2000.

4. Hồ Lê- “Vấn đề cấu tạo từ của tiếng Việt hiện đại”- NXB Khoa học xã hội-H.1976.

5. Nguyễn Kim Thản- “Ngữ pháp tiếng Việt” tập I- NXB Khoa học xã hội-H.1964. Đã tái bản.

6. Diệp Quang Ban- “Ngữ pháp tiếng Việt”- NXB Giáo dục- H.2005.

Học liệu cho phần cú pháp

Học liệu bắt buộc 

1. Nguyễn Văn Hiệp. Cơ sở ngữ nghĩa phân tích ngữ pháp. Nxb Giáo dục, H.2008

2. Diệp Quang Ban. Ngữ pháp tiếng Việt. Nxb Giáo dục, H. 2005.

3. UBKHXH Việt Nam. Ngữ pháp tiếng Việt. Nxb KHXH, H. 1983- tái bản năm 2000

Học liệu tham khảo
1. J.Lyons. Ngữ nghĩa học dẫn luận. Bản dịch của Nguyễn Văn Hiệp, Nxb Giáo dục, H. 2006.

2.Trương Văn Chình và Nguyễn Hiến Lê Khảo luận về ngữ pháp Việt Nam. Đại học Huế xuất bản, 1963. 

3. Cao Xuân Hạo.Tiếng Việt-Sơ thảo ngữ pháp chức năng, tập1. Nxb Khoa học Xã hội,Tp Hồ Chí Minh,  1991.

	40
	LIN2039
	Ngữ dụng học 
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Đỗ Hữu Châu. Giáo trình giản yếu về ngữ dụng học. NXB Giáo dục, 1995.
2. Đỗ Hữu Châu. Cơ sở Ngữ dụng học, Tập 1. NXB ĐHSP, 2003.
Học liệu tham khảo 

3. Đỗ Hữu Châu. Đại cương Ngôn ngữ học, Tập 2. NXB Giáo dục, 2003.
4. Nguyễn Đức Dân. Ngữ dụng học, Tập 1. NXB Giáo dục, 2000.
5. Nguyễn Thiện Giáp. Dụng học Việt ngữ. NXB ĐHQG Hà Nội, 2000.
6. George Yule. Dụng học - một số dẫn luận nghiên cứu ngôn ngữ. (Bản dịch của Hồng Nhâm, Trúc Thanh, Ái Nguyên). NXB ĐHQG Hà Nội, 1997.

7. Austin, John L. How to do things with word. New York: Oxford University Press, 1965.

8. Grice, Paul H. Logic and Conversation in Syntax and Semantic 3: Speech Acts. New York:  Academic Press, 1975.

9. Leech, Geoffrey N. Principles of Pragmatics. New York: Longman Inc, 1983.

10. Levinson, Stephen C. Pragmatics, Cambridge University Press, 1983.
11. Searle, John R.  Speech Acts, Cambridge University Press, 1969.

	41
	LIN2038
	Lịch sử tiếng Việt 
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi (2011), Giáo trình lịch sử tiếng Việt, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2011, 271 trang. 

2. Trần Trí Dõi (2007), Giáo trình lịch sử tiếng Việt (sơ thảo), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2007, 271 trang.

Học liệu tham khảo
3. Nguyễn Tài Cẩn (1998), Thử phân kỳ lịch sử 12 thế kỷ của tiếng Việt, Ngôn ngữ no6 - 1998, tr 7 - 12.

4. Đào Duy Anh (1997), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Thuận Hoá - Huế, 1997, 263 trang.
5.Trần Trí Dõi (2001), Ngôn ngữ  và sự phát triển văn hoá xã hội, Nxb Văn hoá Thông tin, 2001, 266 trang.

6. Nguyễn  Tài Cẩn (2001), Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2001 364 trang.  

7. Phan Ngọc, Phạm Đức Dương (1983), Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội 1983.

8. Haudricourt A.G (1953), Vị trí của tiếng Việt trong các ngôn ngữ Nam Á, Ngôn ngữ, no1 - 1991, tr 19 - 22.

9.Maspero (1912), Etude sur la phonétique historique de la langue ânnmite: Les initiales, BEFEO, XII, no1, pp 1-127 .

	42
	LIN3073
	Phương ngữ  học tiếng Việt
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Hoàng Thị Châu, Phương ngữ học tiếng Việt, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2004.
2. Chambers, J.K & Trudgill, P. Dialectology. Cambridge University Press, Cambridge 1998.   
Học liệu tham khảo 
3. Trịnh Cẩm Lan, Sự biến đổi ngôn từ của các cộng đồng chuyển cư đến thủ đô - nghiên cứu trường hợp cộng đồng Nghệ Tĩnh tại Hà Nội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007.

4. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1977. 

5. Trịnh Cẩm Lan & Đinh Thị Lan Anh, Biến thể ngôn ngữ mang tính đánh dấu và việc sử dụng chúng trong các phương ngữ Việt hiện nay, Tạp chí Ngôn ngữ, Số 1 năm 2012.
6. Trịnh Cẩm Lan, Biến thể ngữ pháp của một số tiểu từ tình thái cuối câu trong phương ngữ Nam Bộ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Số 4 năm 2010.
7. Trịnh Cẩm Lan, Sự biến đổi ngôn từ của cộng đồng phương ngữ Bắc đến TP. Hồ Chí Minh từ 1975 đến nay (trên cứ liệu cách dùng một số tiểu từ tình thái cuối câu tiếng Việt), QG.09-35, Đề tài NCKH đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.

	43
	LIN2016
	Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 1999 (tái bản 2000).

2. Hoàng Tuệ ...(1984), Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và chính sách ngôn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1984.

3. Goddard. C (2005), The languages of East and Southeast Asia An Introduction, Oxford University Press, New York, 315pp
Học liệu tham khảo
4. Parkin R. (1991), A Guide to Austroasiatic Speakers and Their Languages, University of Hawaii Press, Honululu 1991, 198 tr. 
5. Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội những vấn đề cơ bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1999, 340 trang.  

6. Vương Toàn (chủ biên)...(2002), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ những năm 90,  Viện Thông tin Khoa học xã hội xuất bản, Hà Nội 2002, 240 trang.       

	44
	LIN2012
	Ngôn ngữ học đối chiếu
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Lê Quang Thiêm, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, NXB ĐHTH, ĐHQG, Hà Nội, 1989, 2004.

2. Lôbe Rađô, Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa, Hoàng Văn Vân dịch, NXB ĐHQG, Hà Nội, 2004.

3. Bùi Mạnh Hùng, Ngôn ngữ học đối chiếu, NXB Giáo dục, 2008.

Học liệu tham khảo
3. Nguyễn Văn Chiến, Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu tiếng Việt với các ngôn ngữ Đông Nam Á, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Hà Nội, 1992.

4. Carl James, Contrastive Analysis, New York: Longman, 1980.

5. Herbert W.Seliger & Elana Shohamy, Second Language Research Methods, Oxford University Press, 1989. 

6. Vương Toàn, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb KHXH, 2006.

7. Phan Văn Quốc & Đàm Huệ Mẫn, Contrastive Linguistics: Historical and Philosophical Servey, Shanghai Educational Publishing House, 2006. 

	45
	LIN2013
	Loại hình học ngôn ngữ
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Lindsay J. Whaley, Introduction to Typology. Sage Publications, 1997.

2. Xtankievich N.V.: Loại hình các ngôn ngữ.  NxbĐH&THCN, 1982.
Học liệu tham khảo 
3. V.B Kasevich:  Những yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương.  Nxb Giáo dục, 1998.
4. Lê Quang Thiêm: Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ. Nxb ĐHQG Hà Nội 2005.
5. Nguyễn Quang Hồng. Âm tiết và loại hình ngôn ngữ. Nxb ĐHQG Hà Nội 2002.
6. Robins R.H.:  Lược sử ngôn ngữ học. Nxb ĐHQG Hà Nội, 2003.
7. Asher  R.E :  The  Encyclopedia of Language and Linguistics, vol.9. Pergamon Press,  1994. 
8. Comrie B.: Language Universals and Linguistic Typology. 2nd edition University of Chicago Press, 1989. 
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	46
	LIN3055
	Nhập môn phân tích diễn ngôn
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Diệp Quang Ban: Giao tiếp, diễn ngôn và cấu tạo của văn bản. Nxb Giáo dụ, 2009.

2. Nguyễn Hòa: Phân tích diễn ngôn: Một số vấn đề lý luận và phương pháp. Nxb ĐHQGHN, 2003.

Học liệu tham khảo 

3. Brown G., Yule G. Phân tích diễn ngôn (bản dịch tiếng Việt). Nxb Giáo dục, 2008.

4. Diệp Quang Ban. Văn bản. Nxb ĐHSP. 2005.

5.  Moskanskaja O.I: Ngữ pháp văn bản (Bản dịch tiếng Việt của Trần Ngọc Thêm), Nxb Giáo dục, 1996.

6.  Nunan Davit: Dẫn nhập phân tích diễn ngôn (Bản dịch tiếng Việt của Hồ Mỹ Huyền và Trúc Thanh), 1997.

7. Nguyễn Thị Việt Thanh: Hệ thống liên kết lời nói tiếng Việt. Nxb Giáo dục, 1999.

8. Trần Ngọc Thêm: Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. Nxb Giáo dục, 1999

	47
	LIN3058
	Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Iu.V.Rozdextvenxkij, Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương, NXB Giáo dục, 1997

2. Philipe Koler, Marketing căn bản, NXB Thống kê, 1996
Học liệu tham khảo 
3. Iu.A.Suliagin, Nghề quảng cáo, Nxb Thông tấn, 1998.

4. Claudia Mast, Truyền thông đại chúng - Những kiến thức cơ bản, Nxb Thông tấn, 2001.

5. Sức mạnh thương hiệu, NXB Trẻ, 2002
6. Dương Xuân Sơn (chủ biên), Cơ sỏ Báo chí Truyền thông, NXB Đại học Quốc gia,1998.
7. Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB Chính trị Quốc gia, 2001.
8. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, 2004.
9. Đinh Trọng Lạc, Phong cách học tiếng Việt, NXB Đại học Quốc  gia,1998.

	48
	LIN3075
	Ngôn ngữ và thực hành báo chí
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
2. Hoàng Anh, Một số vấn đề về sử dụng ngôn từ trên báo chí, NXB Lao Động, Hà Nội, 2003.
Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn Đức Dân,  Ngôn ngữ báo chí, NXB TP Hồ Chí Minh, TP HCM, 2003..

4. Vũ Quang Hào, Ngôn ngữ báo chí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
5. Đỗ Quang Hưng,  Lịch sử báo chí Việt Nam, 1865-1945, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

6. Eric Fikhtelius, 10 bí quyết kĩ năng nghề báo, NXB Lao Động, Hà Nội, 2002.

7. Đinh Trọng Lạc, Phong cách học tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997, 2003.

	49
	LIN3076
	  Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Tạ Ngọc Tấn, Truyền thông đại chúng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
2. C. Mast, Công tác biên tập, NXB Thông tấn, Hà Nội, 2003.
Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn Trọng Báu, Biên tập sách công cụ - tra cứu - chỉ dẫn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.

4. Trần Văn Hải (chủ biên), Biên tập các loại sách chuyên ngành, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000.

	50
	LIN3074
	Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Nguyễn Thiện Giáp, Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2006

2. Bùi Hiền, Phương pháp hiện đại dạy học ngoại ngữ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1997.

Học liệu tham khảo

3. Bùi Khắc Việt, Kĩ thuật và ngôn ngữ soạn thảo văn bản quản lí nhà nước, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998

4. I.U.V. Rozdextvenxki, Những bài giảng ngôn ngữ học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997

5. Lê A, Nguyễn Quang Ninh, Bùi Minh Toán, Phương pháp dạy học tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1997

6. Lí Toàn Thắng, Lí thuyết hoạt động ngôn ngữ và dạy tiếng Việt ở Trung học cơ sở, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1999

7. Nguyễn Kim Thản, “Bách khoa thư (nguồn gốc- phân loại)”, TC Tri thức bách khoa, số 1, 1981.

8. Nguyễn Văn Khang (chủ biên), Tiếng Việt trong giao tiếp hành chính, NXB Văn hóa-Thông tin, Hà Nội, 2002.

9. Vũ Thanh Hương, “Từ khái niệm năng lực giao tiếp đến việc dạy và học tiếng Việt trong nhà trường phổ thông hiện nay”, Ngôn ngữ, số 4, 2006

10. Nguyễn  Thanh Bình, Ngôn ngữ, số 5, 2006

11. Viện Ngôn ngữ học, Giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt về mặt từ ngữ, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội,1981

	51
	  LIN3077
	Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Bùi Mạnh Hùng, Ngôn ngữ học đối chiếu, NXBGD 2009

2. Ủy ban KHXH, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB UBKHXH

3. Địa chỉ trang web bằng tiếng Anh

http://coe.sdsu.edu/people/jmora/ALMMethods.htm
http://www.linguatics.com/methods.htm
Học liệu tham khảo

4. Nguyễn Hồng Cổn, Loại hình ngôn ngữ, Tập bài giảng, Trường ĐHKHXH và NV

5. Nguyễn Minh Thuyết - Nguyễn Văn Hiệp, Thành phần câu tiếng Việt, NXBGD 2004

	52
	LIN3078
	Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt
	  3
	Học liệu bắt buộc

1. Viện Ngôn ngữ học: Một số vấn đề từ điển học. NXB KHXH, Hà Nội, 1997. 

2. Vũ Quang Hào: Kiểm kê từ điển học Việt Nam. NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005. 

Học liệu tham khảo

1. J. Lyons: Ngữ nghĩa học dẫn luận. (Bản dịch tiếng Việt) NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.
2. H. Bejoint: Modern lexicography: an introduction. Oxford University Press, 2000.

	53
	LIN

3014
	Việt ngữ học với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Hữu Đạt, 2011. Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb Giáo dục Việt Nam.
2. Cù ĐìnhTú, 2007. Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt. Nxb Giáo dục.

3. Hữu Đạt, 2000. Ngôn ngữ thơ Việt Nam. Nxb KHXH Hà Nội.
Học liệu tham khảo 

4. Nguyễn Phan Cảnh, 2006. Ngôn ngữ thơ. Nxb Văn học.

5. Mai Ngọc Chừ. 2005. Vần thơ Việt Nam dưới ánh sáng của ngôn ngữ học. Nxb VHTT.

6. Hữu Đạt, 2007. Nghĩa biểu vật, biểu niệm của từ và việc phân tích chúng trong quá trình tiếp cận hình tượng thơ. Tạp chí ĐHQG.H., số 1.

7. Hữu Đạt, 2008. Đất nước- Một hình tượng đặc sắc về Tổ quốc và sự cách tân trong ngôn ngữ thơ. Tạp chí Thơ. Số 6.

8. Hữu Đạt, 2008.  Văn hóa ngôn từ, phong cách thơ Hồ Chí Minh và việc dịch bài thơ Chiều tối.  Tạp chí Ngôn ngữ.Số 6.

9. Hữu Đạt. 2008.Vài suy nghĩ về thành tựu của ngôn ngữ học đối với việc nghiên cứu thơ ca.Tạp chí Ngôn ngữ, số 11.

10. Trịnh Bá Đĩnh, 2002. Chủ nghĩa cấu trúc và văn học. Nxb Văn học, Trung tâm nghiên cứu Quốc học.

11. Đỗ Đức Hiểu.2000. Thi pháp hiện đại. nxb Hội Nhà văn.

12. IU.M. Lotman, 2004. Cấu trúc văn bản nghệ thuât. Nxb ĐHQG Hà Nội.

13. G.Lakoff.1992.The Contemporary Theory of Metaphor, www.wam.umd.edu/-israel/ 

14. L.N. Novikov.1988. Khudozestvennưi tekst I ego analiz. Izdatelstvo Russkij Jazưk.M.

	54
	  LIN

  2023
	Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Đào Thanh Lan. Phân tích câu đơn tiếng Việt theo cấu trúc đề - thuyết. NXB ĐHQG Hà Nội, 2002.

Học liệu tham khảo 
2. Diệp Quang Ban. Câu đơn tiếng Việt. NXB Giáo dục, 1987.  

3. Cao Xuân Hạo. Tiếng Việt - sơ thảo ngữ pháp chức năng. NXB KHXH, 1991.

4. Hoàng Trọng Phiến. Ngữ pháp tiếng Việt - câu. NXB ĐH&THCN, 1980.

5. Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp. Thành phần câu tiếng Việt. NXB ĐHQG Hà Nội, 1998.
6. Ủy ban Khoa học Xã hội. Ngữ pháp tiếng Việt. NXB KHXH, 1983.

	55
	LIN 3017
	Phương pháp điền dã ngôn ngữ học
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi (1995), Thực trạng kinh tế và văn hoá của ba nhóm tộc người đang có nguy cơ bị biến mất, Nxb Văn hoá dân tộc, Hà Nội.

2. Cuisinier J (1948), Người Mường, Nxb Lao động, Hà Nội 1995.
3. Nguyễn Văn Khang (2013), Ngôn ngữ học xã hội, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 2012.

Học liệu tham khảo 

4. Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 1999 (tái bản 2000), 301 trang.

5. Trần Trí Dõi (2004), Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía bắc Việt Nam.., Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2004, 286 trang.

6. Lê Quang Thiêm chủ biên (1997), Dân tộc Bru - Vân Kiều thực trạng và giải pháp phát triển bền vững, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 1997, 200 trang.

	56
	LIN 2020
	Ngôn ngữ học nhân học
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Russel Bernard. Các phương pháp nghiên cứu trong nhân học: Tiếp cận định tính và định lượng, NXB ĐHQG Tp Hồ Chí Minh, 2009.

2. Robert Layton. Nhập môn Lý thuyết nhân học, NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2007. 
Học liệu tham khảo 

3. Nguyễn  Tài Cẩn. Một số chứng tích về ngôn ngữ, văn tự và văn hoá, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.  
4. Trần Trí Dõi. Ngôn ngữ và sự phát triển văn hoá xã hội, NXB Văn hoá Thông tin, 2001.

5. Phạm Đức Dương. Từ văn hóa đến văn hóa học, NXB Văn hóa thông tin, 2002.
6. ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh. Nhân học Đại cương, NXB ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, 2008. 

7. Vũ Thị Thanh Hương, Hoàng Tử Quân. Ngôn ngữ văn hóa và xã hội – Một cách tiếp cận liên ngành, NXB Thế giới, 2006.

8. Nguyễn Văn Hiệp, Vũ Đức Nghiệu, Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB ĐHQG Hà Nội, 2009.

9. Lương Văn Hy. Ngôn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng Việt, NXB KHXH, 2000.
10. Phan Ngọc. Thử xét văn hoá, văn học bằng ngôn ngữ học, Nxb Thanh niên, 2000.
11. Lưu Nhuận Thanh. Các trường phái ngôn ngữ học phương Tây, NXB Lao động, 2004. 

12. Alessandro Duranti (1997), Linguistic Anthropology
13. William A. Foley (2001), Anthropological Linguistics: An Introduction
14. Marcel Danesi (2004), A basic course in Anthropological Linguistics.

	57
	LIN 3080
	Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi (2003), Chính sách ngôn ngữ văn hoá dân tộc ở Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2003, 183 trang.

2. Trần Trí Dõi (2004), Thực trạng giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc miền núi ba tỉnh phía bắc Việt Nam những kiến nghị và giải pháp, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2004, 286 trang .

3. Trần Trí Dõi - Nguyễn Văn Lộc (chủ biên) - Phạm Hồng Quang - Bùi Quang Thanh - Mông Kí Slay, Nghiên cứu bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, văn hóa một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc, Nxb Đại học Thái Nguyên,  Thái Nguyên 2010, 767tr.

Học liệu tham khảo 
4. Trần Trí Dõi - Nguyễn Văn Lộc (2006), Thực trạng sử dụng ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số và vấn đề đặt ra cho giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường ở Việt Bắc, Nxb Giáo dục Hà Nội, Hà Nội 2006, 216 trang.

5. Viện Ngôn ngữ học (1993), Những vấn đề chính sách ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1993, 325 trang.

6. Nguyễn Văn Khang (2003), Kế hoạch hoá ngôn ngữ ngôn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 2003, 498 trang.  

7. Viện Khoa học xã hội tại t.p Hồ Chí Minh (1993), Giáo dục ngôn ngữ và sự phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số phía Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1993, 378 trang.

8. Viện Ngôn ngữ học (1997), Cảnh huống và chính sách ngôn ngữ ở quốc gia đa dân tộc, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1997, 219 trang.

9. Nanette Gottlieb and Ping Chen (2001), Langguage planning and language policy East Asian perspectives, Curzon Press, 2001. 210 pp.

	58
	 LIN 3081
	Ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam và Đông Nam Á
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 1999 (tái bản 2000), 301 trang.

2. Hoàng Tuệ ...(1984), Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và chính sách ngôn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1984, 160 trang.

3. Goddard. C (2005), The languages of East and Southeast Asia An Introduction, Oxford University Press, New York, 315pp
Học liệu tham khảo 

4. Parkin R. (1991), A Guide to Austroasiatic Speakers and Their Languages, University of Hawaii Press, Honululu 1991, 198 tr. 
5. Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội những vấn đề cơ bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 1999, 340 trang.  

6. Vương Toàn (chủ biên)...(2002), Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ những năm 90,  Viện Thông tin Khoa học xã hội xuất bản, Hà Nội 2002, 240 trang.       
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	59
	LIN

3034
	Tiếng Việt và phong tục Việt Nam
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi (2009), Tiếng Việt và phong tục Việt Nam, Tập Bài giảng Khoa Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

2. Phan Kế Bính (2001), Việt Nam phong tục, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 2001 

Học liệu tham khảo 

3. Phan Ngọc (2002), Văn hoá Việt Nam, cách tiếp cận mới, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 2002.

4. Trần Huyền Thương biên soạn (2002),  Phong tục Việt Nam, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 2002. 

5. Trần Quốc Vượng chủ biên (2001), Cơ sở văn hoá Việt Nam (tái bản lần thứ ba), Nxb Giáo dục, Hà Nội 2001.

6. Vũ Ngọc Khánh, Đạo Thánh ở Việt Nam, Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội 2001.


	60
	LIN

3036
	Tiếng Việt ngành du lịch
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Tiếng Việt du lịch, tập bài giảng

2. Đinh Trung Kiên. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Nxb ĐHQGHN. 2006.

Học liệu tham khảo
3. Vũ Lê Giao – Nguyễn Văn Hoài – Lê Nhật Thức. Nghiệp vụ lễ tân trong giao tiếp, đối ngoại. Nxb Thống kê. Hà Nội. 1997.

4. Georges Taylor. Professional of Tour Guide. M’c Lain Ed. New York. 1995

5. Nguyễn Cường Hiền. Nghệ thuật hướng dẫn du lịch. Nxb Văn hoá, Hà Nội, 1994.

6. Đinh Trung Kiên.Một số vấn đề về Du lịch Việt Nam, Nxb ĐHQGHN. 2004.

7. Nguyễn Văn Lưu. Thị trường du lịch. Nxb ĐHQGHN. 1998.

8. Trần Nhạn. Du lịch và kinh doanh du lịch. NXB Văn hoá thông tin. Hà Nội. 1996.

9. Trần Đức Thanh. Nhập môn khoa học du lịch. Nxb ĐHQGHN. 2005.

	61
	LIN

3066
	Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Đỗ Hồng Dương. Tập bài giảng Tiếng Việt ngành kinh tế, Tài liệu lưu hành nội bộ, dành cho các sinh viên Trung Quốc học tiếng Viêt, khoa Ngôn ngữ học, trường ĐH KHXH & NV Hà Nội.

2. Website Viện Nghiên cứu Quản lí Kinh tế Trung Ương: http://www.vnep.org.vn
Học liệu tham khảo 

3. Sở GD&ĐT Hà Nội. Giáo trình kinh tế ngoại thương. NXB Hà Nội, 2006.  

4. Nguyễn Quốc Thịnh, Nguyễn Thành Trung. Thương hiệu với nhà quản lí. NXB VHTT, 2005.

5. Phạm Quang Thảo (chủ biên). Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới, cơ hội và thách thức. NXB CTQG, 2005.

6. Trung tâm nghiên cứu và phát triển thông tin Á Châu. Nhãn hiệu độc quyền và thương hiệu Việt Nam 2004/2005. NXB Tổng hợp TPHCM, 2005.

	62
	LIN

3040
	Tiếng Việt và dịch thuật
	2
	Học liệu bắt buộc
1.Nguyễn Thượng Hùng, Dịch thuật: từ lí thuyết đến thực hành, Nxb Văn hoá Sài Gòn 2005.
2. Hồng Giao: Thử tìm hiểu một số đặc điểm của tiếng Việt. t/cNgôn ngữ, 1/1974 và  2/1974.
Học liệu tham khảo

3.Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến: Cơ sở Ngôn ngữ học và tiếng Việt. Nxb. Giáo dục, 1887.
4. UBKHXHVN, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb KHXH, 1983.
5. Hữu Đạt, Phong cách học tiếng Việt hiện đại. Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2001.
6. Nguyễn Văn Khang (chủ biên), ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình người Việt. Nxb. Văn hoá thông tin, 1996.
7. Nguyễn Văn Khang (chủ biên), Tiếng Việt trong giao tiếp hành chính. Nxb. Văn hoá thông tin, 2002.
8. Nguyễn Hồng Cổn:   Cơ sở ngôn ngữ học của nghiên cứu dịch thuật và bộ môn Dịch thuật học// Tạp chí Ngôn ngữ, số 11, 2004.

9. Nguyễn Hồng Cổn, Về vấn đề tương đương trong dịch thuật// Tạp chí Ngôn ngữ, số 11, 2001.

	63
	LIN

3042
	Tiếng Việt qua báo chí
	2
	Học liệu bắt buộc

Các bài báo cập nhật được giáo viên lựa chọn.      
Học liệu tham khảo 

Các bài báo giáo viên cung cấp và yêu cầu đọc ở nhà

	64
	LIN

3033
	Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Hữu Đạt (1996), Đặc điểm ngôn ngữ thơ và ca dao (nhìn từ góc độ giao tiếp), Tạp chí Ngôn ngữ, số 4.

2. Nguyễn Xuân Kính (1992), Thi pháp ca dao, NXB Khoa học Xã hội.

Học liệu tham khảo 
3. Hoàng Tiến Tựu (2000), Bình giảng ca dao, NXB Giáo dục.

4. Triều Nguyên (2003), Tiếp cận ca dao bằng phương pháp xâu chuỗi, NXB Thuận Hóa.

5. Hữu Đạt (2001), Phong cách học tiếng Việt hiện đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

	65
	LIN

3035
	Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Trần Trí Dõi, Trần Thị Hồng Hạnh. Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam, Tập bài giảng, Khoa Ngôn ngữ học ĐHKHXH&NV, 2011.

Học liệu tham khảo 

2. Lê Trung Vũ. Lễ hội Việt Nam. NXB Văn hóa Thông tin, 2005.
3. Phan Kế Bính. Việt Nam phong tục. NXB Văn hóa thông tin, 2001.
4. Nguyễn Quang Lê. Khảo sát thực trạng văn hóa lễ hội truyền thống của người Việt ở đồng bằng Bắc Bộ. NXB KHXH, 2001.
5. Trần Ngọc Thêm. Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam. NXB TPHCM, 2002.
6. Nhất Thanh, Vũ Văn Khiếu. Phong tục làng xóm Việt Nam. NXB Phương Đông, 2005.
7. Trần Quốc Vượng (chủ biên). Cơ sở văn hóa Việt Nam (tái bảnlần thứ ba). NXB Giáo dục, 2001.

	66
	LIN

3039
	Tiếng Việt trong công nghệ thông tin
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Giáo trình Tiếng Việt trong Công nghệ thông tin- Tập hợp các bài viết về công nghệ thông tin.

Học liệu tham khảo

2. Tạp chí Công nghệ - Thông tin - Viễn thông - Truyền thông VASC: http://www.echip.com.vn/
3. Hồ Sĩ Đàm, Giáo trình tin học cơ sở, NXB Đại học Sư phạm, 2004
4. Hồ Tuấn Hùng, Tin học ứng dụng cơ bản, NXB Đại học Sư phạm, 2003
5. Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Mạng máy tính, NXB Đại học Sư phạm, 2002

	67
	LIN

3041
	Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thiện Giáp, Những lĩnh vực ứng dụng của Việt ngữ học, NXB ĐHQGHN, 2008.

2. Nguyễn Tài Cẩn, Một số chứng tích ngôn ngữ, văn tự và văn hóa. NXB ĐHQG HN, 2001

3. Trần Ngọc Thêm: Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TP HCM,  2001.

4. Vũ Đức Nghiệu: Lược khảo lịch sử từ vựng tiếng Việt. NXB GD, Hà Nội, 2011.

Học liệu tham khảo
5. Hoàng Thị Châu: Tìm hiểu từ ‘phụ đạo’ trong truyền thuyết về Hùng Vương, nước Văn Lang qua tài liệu ngôn ngữ. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 102, 1967.

6. Hoàng Thị Châu: Mối liên hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á qua một vài tên sông, “Thông báo khoa học của ĐHTH HN, 1964-1965, tập 2.

7. Đào Duy Anh: Cổ sử Việt Nam,  Hà Nội, 1955.

	68
	LIN

3067
	Tiếng Việt và văn học Việt Nam
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Hữu Đạt, Nguyễn Thị Phương Thùy. 2006. Văn học Việt Nam và tiếng Việt văn học. Nxb ĐHQG Hà Nội.
2. Nguyễn Mạnh Hùng.1999. Văn học Việt Nam (từ thế kỷ X đến thế kỷ XX)

Học liệu tham khảo 

3. Hữu Đạt.2007. Nghĩa biểu vật, biểu niệm của từ và việc phân tích chúng trong quá trình tiếp cận hình tượng thơ. Tạp chí ĐHQG.H., số 1.

4. Hữu Đạt.2008. Đất nước- Một hình tượng đặc sắc về Tổ quốc và sự cách tân trong ngôn ngữ thơ. Tạp chí Thơ. Số 6.

5. Hữu Đạt.2008.  Văn hóa ngôn từ, phong cách thơ Hồ Chí Minh và việc dịch bài thơ Chiều tối. Tạp chí Ngôn ngữ. Số 6.

6. Phan Cự Đệ.1966. Phong trào Thơ mới. Nxb KHXH.

7. Bùi Duy Tân.2002. Nhớ lại và suy nghĩ về phân kỳ chia đoạn văn học dân tộc.Trong “ Một số vấn đề về lý luận và lịch sử văn học. ĐHQG Hà Nội.

	69
	LIN

3043
	Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn
	2
	Học liệu bắt buộc

1. Giáo trình Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn- Tập hợp các bài nghe, xem và bài tập thực hành.

Học liệu tham khảo

2. Chuyên mục nghe-nhìn của Đài tiếng nói Việt Nam:  http://vov.vn/Media/
3. Đài truyền hình VTC trực tuyến:  http://www.vtc.com.vn/#/

	70
	LIN

3044
	Tiếng Việt trong tôn giáo
	2
	Học liệu bắt buộc 

1. Ban Tôn giáo chính phủ, Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam, Hà Nội 2006. 
Học liệu tham khảo
2. Phan Kế Bính, Việt Nam phong tục, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 2001.

3. Trần Trọng Kim, Phật giáo, NXB Tôn giáo, Hà Nội 2007.

4. Vũ Ngọc Khánh, Đạo Thánh ở Việt Nam, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 2001.

5. Vũ Khiêu, Đào Duy Anh, Lê Sỹ Thắng (chủ biên), Nho giáo tại Việt Nam, NXB KHXH, Hà Nội 1994.

6. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, NXB TPHCM 2002.

7. Trần Quốc Vượng (chủ biên), Cơ sở văn hóa Việt Nam (tái bảnlần thứ ba), NXB Giáo dục, Hà Nội 2001.

	71
	LIN

3045
	Tiếng Việt trong pháp luật
	2
	Học liệu bắt buộc
1. Giáo trình tiếng Việt trong pháp luật- Tập hợp các bài viết về pháp luật Việt Nam.

Học liệu tham khảo
2. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, Viện

 Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, H, 1996

3. Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Nhà nước và Pháp

 luật, Giáo trình các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, tập 2, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, H, 2006.

4. Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Luật, Nguyễn Cửu Việt chủ

 biên, Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

5. Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội

 và Nhân văn, Khoa Luật, Giáo trình Luật hôn nhân gia đình Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998.

6. Báo Pháp luật và đời sống

7. Các báo điện tử: vnexpress.net, vietnamnet.vn, vietlaw.gov.vn, cand.com.vn

	VI.   KHỐI KIẾN THỨC THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP
	9
	

	72
	LIN 4051
	Thực tập
	2
	

	73
	      Khóa luận tốt nghiệp     (Thesis)
	7
	

	      Các môn học thay thế Khóa luận
	
	

	  Bắt buộc:
	4
	

	74
	LIN 4058
	Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học
	4
	Học liệu bắt buộc
1. Đinh Văn Đức. Ngôn ngữ học Đại cương: Những nội dung quan yếu. NXB Giáo dục, Hà nội 2012.
2. Đỗ Hữu Châu và Bùi Minh Toán. Đại cương Ngôn ngữ học, tập1&2 NXB Giáo dục, HN. 1996. ĐHQG HN 2001, 2005.
Học liệu tham khảo
1. Ferdinand de Saussure. Giáo trình Ngôn ngữ học Đại cương, NXB KHXH 1973 và NXB KHXH 2005.
2. Cao Xuân Hạo. Tiếng Viêt- Sơ thảo ngữ pháp chức năng.T.1, TP Hồ Chí minh,1991.

3.  John Lyons. Nhập môn Ngôn ngữ học lý thuyết, NXB Giáo dục, Hà nội, 1998

4. Iu.V. Rozdextvenxkij. Các bài giảng Ngôn ngữ học Đại cương, NXB Giáo dục, Hà nội, 1997.
5 V. Kasevich. Các yếu tố cơ sở của ngôn ngữ học đại cương. NXB Giáo dục, Hà nội, 1998.
6. MAK Halliday, Dẫn luẫn Ngữ pháp chức năng, NXB ĐHQG HN, 2004.
7. Lưu Nhuận Thanh. Các trường phái ngôn ngữ học phương Tây. NXB Lao động, 2005.

	   Lựa chọn:
	3/9
	

	75
	LIN 4059
	Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học
	3
	Học liệu bắt buộc
1. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Lược sử Việt ngữ học, tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2005.

2. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Lược sử Việt ngữ học, tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2007.

Học liệu tham khảo
1. Nguyễn Thiện Giáp, Giáo trình Ngôn ngữ học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

2. Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.

3. Nguyễn Thiện Giáp, Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2009

4. Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.

5. Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại). Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

6. Nguyễn Văn Hiệp, Cú pháp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, 2009

7. Lê Quang Thiêm, Ngữ nghĩa học, Nxb Giáo dục, 2008

8. Nguyễn Thiện Giáp, Dụng học Việt ngữ, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000.

	76
	LIN 4060
	Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	Học liệu bắt buộc

1. Đinh Văn Đức, Ngôn ngữ học Đại cương: Những nội dung quan yếu, Chương 12: Về Ngôn ngữ học ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2012.
2. Iu V. Rozdextvenskij, Các bài giảng Ngôn ngữ học Đại cương: Chương 11 về Ngôn ngữ học ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998.
3. Guy Cook, Applied Linguistics, Oxford, 2012.

Học liệu tham khảo
 1.Đỗ Hữu Châu, Cơ sở Ngữ dụng học, T.1, NXB ĐHSP HN 

 2. Đinh Văn Đức- Nguyễn Văn Chính- Đinh Kiều Châu, Dẫn luận Ngôn ngữ học ứng dụng, NXB ĐHQG Hà Nội, 2014.
 3. Nguyễn Văn Dững (Chủ biên), Truyền thông, Lí thuyết và kĩ năng cơ bản, NXB Lí luận Chính trị, 2006.

	77
	LIN 4061
	Những vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
	3
	Học liệu bắt buộc
1.Phạm Đức Dương (2007), Bức tranh ngôn ngữ văn hóa tộc người ở Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 2007, 380 tr

2.Li Fang Kuei (1977), Handbook of Comparative Tai,  The University Press Hawai, 389pp.
3. Sagart L (2004), Sino - Tibetan -- Austronesian An updated and improved argument, from the “Origine de l’homme, origine du langage, origine des langues”, Progamme of the CNRS, Paris , 2004, pp 163 -178. 

4. Goddard. C (2005), The languages of East and Southeast Asia An Introduction, Oxford University Press, New York, 315pp
Học liệu tham khảo
5. Trần Trí Dõi (2011), Các họ ngôn ngữ ở Việt Nam và Đông Nam Á, Giáo trình dùng tại Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Phan Ngọc - Phạm Đức Dương (1983), Tiếp xúc ngôn ngữ ở Đông Nam Á, Viện Đông Nam Á xuất bản, Hà Nội 1983, 352 tr.

	Cộng (Total)
	130
	


 4. Đội ngũ giảng viên

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học

(Tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Giảng viên 

Phụ trách

	
	
	
	
	Họ và tên
	Chức danh 
	Chuyên ngành ĐT
	Đơn vị công tác

	  I
	Khối kiến thức chung
	7
	
	
	
	

	  1
	PHI1004
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2
	Dương Văn Thịnh

Phạm Văn Chung
	PGS. TS

TS
	Triết học

Triết học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	  2
	PHI1005
	Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3
	Dương Văn Thịnh

Phạm Văn Chung
	PGS. TS

TS
	Triết học

Triết học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	  3
	POL1001
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	Lại Quốc Khánh

L:ưu Minh Văn
	PGS. TS

TS
	Triết học

Triết học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	4
	HIS1002
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	Vũ Quang Hiển

Ngô Đăng Tri
	PGS. TS

PGS. TS
	Lịch sử

Lịch sử
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	5
	INT1004
	Tin học cơ sở
	3
	Phạm Tiến Toàn

Vũ Thị Hồng Vân
	ThS

ThS
	Thông tin – Thư viện

Thông tin – Thư viện
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	6
	
	Ngoại ngữ A1
	
	
	
	
	

	
	FLF1105
	Tiếng Anh A1
	4
	Đặng Toàn Thư

Vũ Thị Ninh

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	ThS

TS

ThS

ThS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN)

	
	LIN1010
	Tiếng Việt A1
	4
	Bùi Duy Dương
Đỗ Hồng Dương

Nguyễn Thị Phương Thùy

Trần Thị Hồng Hành
	TS
TS

TS

TS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	7
	
	Ngoại ngữ A2
	
	
	
	
	

	
	FLF1106
	Tiếng Anh A2
	5
	Đặng Toàn Thư

Vũ Thị Ninh

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	ThS

TS

ThS

ThS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN)

	
	LIN1011
	Tiếng Việt A2
	5
	Tịnh Cẩm Lan
Đào Thanh Lan

Hoàng Anh Thi

Phạm Thị Thúy Hồng
	PGS.TS
PGS.TS

PGS.TS

TS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	8
	
	Ngoại ngữ B1
	
	
	
	
	

	
	FLF1107
	Tiếng Anh B1
	5
	Đặng Toàn Thư

Vũ Thị Ninh

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị Ngọc Hoa
	ThS

TS

ThS

ThS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN)

	
	LIN1012
	Tiếng Việt B1
	5
	Nguyễn Hồng Cổn
Nguyễn Văn Chính

Trần Trí Dõi
	PGS.TS
PGS.TS

GS.TS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	9
	
	Giáo dục thể chất
	4
	
	
	
	

	10
	
	Giáo dục quốc phòng - an ninh
	8
	
	
	
	

	11
	
	Kĩ năng mềm
	3
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức chung theo lĩnh vực
	26
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học bắt buộc
	20
	
	
	 
	

	  12
	HIS1056
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	3
	Lâm Mỹ Dung

Nguyễn Hoài Phương
	PGS. TS

ThS
	Lịch sử

Lịch sử
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	13
	PSY1050
	Tâm lí học đại cương
	2
	Nguyễn Hữu Thụ

Hoàng Mộc Loan
	PGS. TS

TS
	Tâm lý học

Tâm lý học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	14
	MNS1053
	Các phương pháp nghiên cứu khoa học
	3
	Vũ Cao Đàm

Đào Thanh Trường
	PGS. TS

TS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	15
	PHI1051
	Logic học đại cương
	2
	Nguyễn Thuý Vân

Nguyễn Anh Tuấn
	PGS. TS

PGS. TS
	Triết học

Triết học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	16
	HIS1053
	Lịch sử văn minh thế giới
	3
	Nguyễn Văn Kim

Lý Tường Vân
	PGS. TS

ThS
	Lịch sử

Lịch sử
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	  17
	THL1057
	Nhà nước và pháp luật đại cương
	2
	Hoàng Thị Kim Quế

Nguyễn Minh Tuấn
	PGS. TS

ThS
	Luật học

Luật học
	Khoa Luật (ĐHQGHN)

	18
	SOC1050
	Xã hội học đại cương
	2
	Vũ Hào Quang

Nguyễn Thị Vân Hạnh
	PGS. TS

ThS
	Xã hội học

Xã hội học
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

	II.2
	Các môn học lựa chọn
	
	
	
	
	

	  19
	INE1014
	Kinh tế học đại cương
	2
	Tạ Đức Khánh

Vũ Đức Thanh
	TS

TS
	Kinh tế học

Kinh tế học
	Trường Đại học Kinh tế (ĐHQGHN)

	20
	EVS1001
	Môi trường và phát triển
	2
	Trần Văn Quy

Nguyễn Thị Phương Loan
	TS

GVC
	Môi trường

Môi trường
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)

	21
	MAT1078
	Thống kê cho Khoa học xã hội
	       2
	Đào Hữu Hồ

Trần Mạnh Cường
	PGS. TS

ThS
	Toán học

Toán học
	Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN)

	22
	LIN1050
	Thực hành văn bản tiếng Việt
	2
	Nguyễn Văn Chính

Đinh Kiều Châu

Nguyễn T. Phương Thùy


	PGS.TS

TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	III
	Khối kiến thức chung theo khối ngành
	17
	
	
	
	

	III.1
	               Bắt buộc
	12
	
	
	
	

	23
	SIN1001
	Hán Nôm cơ sở
	3
	
	
	
	Giảng viên do ĐH KHXH&NV sắp xếp

	24
	LIN2033
	Dẫn luận ngôn ngữ học
	3
	Vũ Đức Nghiệu

Nguyễn Văn Chính


	GS.

 TS.

PGS. TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	25
	LIT1100 
	Nghệ thuật  học đại cương 
	3
	
	
	
	Giảng viên do Trường ĐH KHXH&NV sắp xếp

	26
	HIS1100
	Lịch sử Việt Nam đại cương
	3
	
	
	
	Giảng viên do Trường ĐH KHXH&NV sắp xếp

	III.2
	             Tự chọn
	5/14
	
	
	
	

	27
	LIT1101
	Văn học Việt Nam đại cương
	3
	
	
	
	Giảng viên do Trường ĐH KHXH&NV sắp xếp

	28
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	3
	
	
	
	Giảng viên do Trường ĐH KHXH&NV sắp xếp

	29
	LIN2007
	Phong cách học tiếng Việt
	2
	Nguyễn Hữu Đạt

Nguyễn Thị Phương Thùy
	PGS.

TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	30
	LIN 1100
	Việt ngữ học đại cương
	2
	Nguyễn Thiện Giáp

Võ Thị Minh Hà
	GS.

TS.

ThS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	31
	PHI1100
	Mĩ học đại cương
	3
	39
	
	
	- Giảng viên do Trường ĐH KHXH&NV sắp xếp

	32
	JOU1051
	Báo chí truyền thông đại

cương
	3
	39
	6
	
	- Giảng viên do Trường ĐH KHXH&NV sắp xếp

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	15
	
	
	
	

	IV.1
	Các môn học bắt buộc
	10
	
	
	
	

	33
	LIN3001
	Ngôn ngữ học đại cương
	4
	 Đinh Văn Đức

Nguyễn Hồng Cổn


	GS. TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	34
	LIN2037
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	 Đinh Văn Đức

 Nguyễn Văn Chính


	GS. TS.

PGS. TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	35
	LIN3071


	Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học
	3


	Vũ Thị Thanh Hương

Nguyễn Thiện Giáp

Đỗ Hồng Dương
	PGS.

TS.

GS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	IV.2
	Các môn học lựa chọn
	5/10
	
	
	
	

	36
	LIN 2040
	Ngôn ngữ học xã hội 
	3
	Vũ Thị Thanh Hương

Nguyễn Ngọc Bình


	PGS.TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Viện Ngôn ngữ học, Viện hàn lâm KHXH VN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	37
	LIN3041
	Ngữ nghĩa học
	3
	Lê Quang Thiêm

Lâm Quang Đông

Phạm Thị Thúy Hồng
	GS. TS.

PGS. TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Hội Ngôn ngữ học VN

Đại học Ngoại ngữ, ĐH QG HN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	  38
	LIN3072


	Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận


	2
	Nguyễn Văn Hiệp

Lý Toàn Thắng

Nguyễn Ngọc Bình


	GS.

TS.

GS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Viện Từ điển học và BKT VN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	39
	LIN3056
	Nhập môn ngữ pháp chức năng
	2
	Nguyễn Văn Hiệp
Đỗ Hồng Dương
	GS.

TS.
TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Viện Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	V
	Khối kiến thức ngành
	39
	
	
	
	

	V.1
	         Bắt buộc
	21
	
	
	
	

	   40
	LIN2034
	Ngữ âm học tiếng Việt
	2
	Trịnh Cẩm Lan

Phạm Hữu Viện

Phạm Thu Hà
	PGS.TS.

TS.

ThS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	41
	LIN2035
	Từ vựng học  tiếng Việt
	2
	Nguyễn Thiện Giáp
Bùi Duy Dương

Võ Thị Minh Hà
	GS.

TS.

TS.

ThS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	42
	LIN2036
	Ngữ pháp  học tiếng Việt
	4
	Đào Thị Thanh Lan

Bùi Duy Dương

Đỗ Hồng Dương
	PGS. TS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	  43
	LIN2036
	Ngữ dụng học 
	3
	Lê Đông

Nguyễn Văn Chính
	TS.

PGS. TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	 44
	LIN2038
	Lịch sử tiếng Việt 
	2
	Trần Trí Dõi

Trần Thị Hồng Hạnh

Hứa Ngọc Tân
	GS. TS.

TS.

ThS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	 45
	LIN3073
	Phương ngữ  học tiếng Việt
	2
	Trịnh Cẩm Lan

Nguyễn Văn Hiệu
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	46
	LIN2016
	Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
	2
	Trần Trí Dõi

Nguyễn Văn Hiệu
	GS. TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	47
	LIN2012
	Ngôn ngữ học đối chiếu
	2
	Lê Quang Thiêm

Hoàng Anh Thi

Phạm Thúy Hồng
	GS.  

TS.

PGS.TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Hội Ngôn ngữ học Việt Nam

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	48
	LIN2013
	Loại hình học ngôn ngữ
	2
	Nguyễn Hồng Cổn

Phạm Thị Thúy Hồng
	PGS. 

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	V.2
	Tự chọn
	18
	
	
	
	

	V.2.1
	Hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học  
	18/

35
	
	
	
	

	49
	LIN3055
	Nhập môn phân tích diễn ngôn
	3
	Nguyễn Hòa

Nguyễn Thị Việt Thanh

Phạm Văn Tình


	GS. 

TS.

PGS.

TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Trường Đại học NN, ĐHQG HN.

Viện VNH và KHPT, ĐHQG HN.

Viện Từ điển và BKT VN

	50
	LIN3058
	Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị
	3
	Nguyễn Văn Chính

Đinh Kiều Châu
	PGS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	51
	LIN3075
	Ngôn ngữ và thực hành báo chí
	3
	Phạm Văn Tình

Đinh Kiều Châu
	PGS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Viện Từ điển và BKT VN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	52
	LIN3076
	Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản
	3
	Vũ Đức Nghiệu

Đỗ Việt Hùng


	GS.

TS.

PGS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Trường Đại học sư phạm HN

	53
	LIN3074
	Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường
	3


	Đỗ Hồng Dương

Nguyễn Thiện Giáp
	TS.

GS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	54
	  LIN3077
	Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
	3
	Nguyễn Văn 

Chính

Hoàng Anh Thi


	PGS.

TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	55
	LIN3078
	Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt
	  3
	Vũ Đức Nghiệu

Bùi Duy Dương
	GS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	56
	LIN3014
	Việt ngữ học với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học
	2
	Nguyễn Hữu Đạt

Nguyễn Thị Phương Thùy
	PGS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	57
	  LIN2023
	Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết
	2
	Nguyễn Văn Hiệp

Đào Thị Thanh Lan
	GS.

TS.

PGS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Viên Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN.

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	58
	LIN 3017
	Phương pháp điền dã ngôn ngữ học
	2
	Trần Trí Dõi

Nguyễn Văn Hiệu
	GS.

TS.

PGS. 

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	59
	LIN 2020
	Ngôn ngữ học nhân chủng
	2
	Vũ Thị Thanh Hương

Trần Thị Hồng Hạnh
	PGS. 

TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Viên Ngôn ngữ học, Viện Hàn lâm KHXH VN.

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	60
	LIN3080
	Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
	3
	Vương Toàn

Trần Trí Dõi


	PGS.

TS.

GS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Viện Thông tin KHXH, Viện Hàn lâm KHXH VN

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	61
	 LIN3081
	Ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam và Đông Nam Á
	3
	Trần Trí Dõi

Hứa Ngọc Tân
	GS.

TS.

ThS
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	V.2.2
	Hướng chuyên ngành Việt ngữ học

 (cho người nước ngoài) 
	18/

26
	
	
	
	

	62
	LIN3034
	Tiếng Việt và phong tục Việt Nam
	2
	Trần Trí Dõi

Trần Thị Hồng Hạnh
	GS. 

TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	63
	LIN3036
	Tiếng Việt ngành du lịch
	2
	Trịnh Cẩm Lan

Phạm Thị Thúy Hồng
	PGS.TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	64
	LIN3066
	Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại
	2
	Đỗ Hồng Dương

Phạm Hữu Viện
	TS.

ThS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	65
	LIN3040
	Tiếng Việt và dịch thuật
	2
	Nguyễn Hồng Cổn

Phạm Thu Hà
	PGS.TS.

ThS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	66
	LIN3042
	Tiếng Việt qua báo chí
	2
	Nguyễn Văn Chính

Đinh Kiều Châu
	PGS.TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	67
	LIN3033
	Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao
	2
	Trịnh Cẩm Lan

Trần Thị Hòng Hạnh
	PGS.TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	68
	LIN3035
	Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam
	2
	Nguyễn Ngọc Bình

Phạm Thị Thúy Hồng
	TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	69
	LIN3039
	Tiếng Việt trong công nghệ thông tin
	2
	Phạm Hữu Viện

Phạm Thu Hà

Nguyễn Ngọc Bình
	ThS.

ThS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	70
	LIN3041
	Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam
	2
	Trần Trí Dõi

Nguyễn Thị Phương Thùy
	GS.

TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	71
	LIN3067
	Tiếng Việt và văn học Việt Nam
	2
	Nguyễn Hữu Đạt

Đào Thị Thanh Lan
	PGS.TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	72
	LIN3043
	Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn
	2
	Phạm Hữu Viện

Phạm Thu Hà

Nguyễn Ngọc Bình
	ThS.

ThS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	73
	LIN3044
	Tiếng Việt trong tôn giáo
	2
	Trịnh Cẩm Lan

Đinh Kiều Châu
	PGS.TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	74
	LIN3045
	Tiếng Việt trong pháp luật
	2
	Nguyễn Hồng Cổn

Vũ Đức Nghiệu


	PGS.TS.

GS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	VI
	Khối kiến thức thực tập và Tốt nghiệp
	9
	
	
	
	

	75
	LIN4051
	Thực tập
	2
	Nguyễn Văn Chính

Trịnh Cẩm Lan

Trần Thị Hồng Hạnh
	PGS.TS.

PGS.TS.

TS.


	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	76
	LIN4056
	Khóa luận/Thi tốt nghiệp**


	7
	Toàn bộ giảng viên trong khoa Ngôn ngữ học, trường ĐH KHXH&NV
	
	
	

	
	Môn thi thay thế khóa luận (Bắt buộc)
	
	
	
	
	

	77
	LIN4058
	Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học 
	4
	Đinh Văn Đức

Vũ Đức Nghiệu

Nguyễn Hồng Cổn
	GS.

TS.

GS.

TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	
	Môn thi thay thế khóa luận (Lựa chọn)
	
	
	
	
	

	78
	LIN4059
	Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học
	3
	Nguyễn Thiện Giáp

Trịnh Cẩm Lan

Vũ Đức Nghiệu


	GS.

TS.

PGS.TS.

GS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	79
	LIN4060
	Những vấn đề cơ bản của Ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	Nguyễn Văn Chính

Đinh Kiều Châu
	PGS.TS.

TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học
	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	80
	LIN4061
	Những vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở VN
	3
	Trần Trí Dõi

Nguyễn Văn Hiệu
	GS.

TS.

PGS.TS.
	Ngôn ngữ học

Ngôn ngữ học


	Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV

	
	
	Tổng cộng
	130
	
	
	
	


· Các môn từ 1 - 22 không do giảng viên của khoa phụ trách

Tóm tắt nội dung môn học
1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần I)


Số tín chỉ: 2TC
Môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin cung cấp cho người học:

Thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó đồng thời chỉ ra những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn chỉ ra tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản, trực tiếp dẫn đến sự ra đời và những nội dung chủ yếu của học thuyết Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.    
2. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần II)

Số tín chỉ: 3TC

Môn học những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin cung cấp cho người học:

Thế giới quan và phương pháp luận triết học đúng đắn thông qua những nội dung của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó đồng thời chỉ ra những nguyên lý cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3 học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Các học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận động của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn chỉ ra tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó làm rõ những cơ sở lý luận cơ bản, trực tiếp dẫn đến sự ra đời và những nội dung chủ yếu của học thuyết Mác- Lênin về chủ nghĩa xã hội.    
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Số tín chỉ: 2TC

Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, bao gồm vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân; đạo đức, văn hóa và xây dựng con người mới.

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
4. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Số tín chỉ: 3TC

Môn học cung cấp cho người học:

- Hoàn cảnh lịch sử, quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - chủ thể hoạch định đường lối cách mạng Việt Nam;

- Những kiến thức cơ bản và có hệ thống về đường lối cách mạng của Đảng, bao gồm hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam, thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết… của Đảng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội. 
5. Tin học cơ sở

Số tín chỉ: 4TC

Môn học Tin học cơ sở gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về công nghệ thông tin cần thiết nhất cho sinh viên. Nội dung chủ yếu là thực hành và các kĩ năng làm việc với máy tính và sử dụng phần mềm. Cụ thể là các khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và máy tính điện tử, sử dụng máy tính cá nhân, sử dụng bộ phần mềm văn phòng trong công tác hàng ngày như soạn thảo văn bản, soạn thảo bài trình diễn, sử dụng bảng tính, sử dụng Internet. 
6. Ngoại ngữ A1


Số tín chỉ: 5TC

Ngoại ngữ A1 là môn học đầu tiên trong chương trình đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên các khoa của trường ĐH KHXH&NV. Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong một số tình huống quen thuộc hàng ngày như tự giới thiệu, giới thiệu, gặp gỡ, làm quen, hỏi/chỉ đường, miêu tả.v.v. và góp phần chuẩn bị một số kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên học tiếp ngoại ngữ chuyên ngành. Sinh viên sẽ được học ngữ pháp kết hợp với luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và phát âm. Sau khóa học, sinh viên sẽ có khả năng nhớ được khoảng 1000 từ vựng và có thể áp dụng khoảng 700 từ vựng và một số thì đơn giản (hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn giản, v.v.) vào giao tiếp.
7. Ngoại ngữ A2



Số tín chỉ: 5TC

Ngoại ngữ A2 là học phần thứ hai trong chương trình đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên các khoa của trường ĐH KHXH&NV. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng giao tiếp cơ bản trong một số tình huống quen thuộc hàng ngày góp phần chuẩn bị một số kiến thức và năng lực ngôn ngữ cho sinh viên học tiếp ngoại ngữ chuyên ngành. Sinh viên sẽ được học ngữ pháp và từ vựng kết hợp với luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Sau khóa học, sinh viên sẽ có thể sử dụng được các thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ tiếp diễn, tương lai vào giao tiếp. Sinh viên có thể sử dụng được các từ vựng với các chủ đề thông thường như : nghề nghiệp, cảm xúc, tiền tệ, đồ gia dụng, thức ăn đồ uống… Từng dạng bài tập của các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết sẽ được rèn luyện với các mức độ khác nhau.
8. Ngoại ngữ B1


Số tín chỉ: 5TC
Ngoại ngữ B1 cung cấp thêm những kiến thức về từ vựng cũng như về ngữ pháp để sinh viên có thể  giao tiếp trong một số tình huống cụ thể và chuyên sâu hơn, giúp sinh viên nắm được kiến thức về thì động từ (hiện tại hoàn thành đơn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành…) và các loại câu như : chủ động, bị động, câu trực tiếp, câu gián tiếp, câu điều kiện loại một và hai,.. . cũng như phân tích các thành phần câu.Giáo dục thể chất
9.  Cơ sở văn hóa Việt Nam (3 TC): 
  Cơ sở Văn hóa Việt Nam cung cấp cho người học những khái niệm cơ bản về văn hóa như: văn hóa, văn minh, văn hiến, văn vật. Môn học cũng cung cấp cho người học những kiến thức tổng quát, từ đó giúp người học có thể lý giải về các khía cạnh của văn hoá Việt Nam như: mối quan hệ giữa con người, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội Việt Nam với văn hoá; những đặc trưng chung của quá trình giao lưu tiếp xúc văn hoá ở Việt Nam và những nét nổi bật của quá trình giao lưu tiếp xúc giữa văn hoá Việt Nam với văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây. 

Môn học Cơ sở văn hoá Việt Nam cũng giới thiệu cho người học những thành tố cơ bản của văn hoá Việt Nam như ngôn ngữ, tôn giáo (Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo, Thiên chúa giáo), tín ngưỡng (tín ngưỡng phồn thực, tín ngưỡng thờ thành hoàng làng, tín ngưỡng thờ Mẫu), lễ hội…; diễn trình của lịch sử văn hoá Việt Nam từ thời tiền sơ sử cho đến nay hay những đặc trưng của các vùng văn hoá trên lãnh thổ Việt Nam. Từ đó bước đầu định hướng nhận thức về sự phát triển của nền văn hoá Việt Nam hiện đại trên cơ sở giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống và hội nhập, tiếp thu những giá trị văn hóa mới.
10.  Tâm lí học đại cương (2 TC):

        Tâm lí học đại cương cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản của tâm lý học như tâm lý học hoạt động, tâm lý học giao tiếp, nhân cách…; các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học như quan sát, điều tra, trắc nghiệm, phỏng vấn...; quá trình hình thành và phát triển tâm lý con người; phân tích và chứng minh vai trò của các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách, dự báo các xu hướng tâm lý trong xã hội hiện đại…
11.  Các phương pháp nghiên cứu khoa học (3 TC): 

  Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về khoa học, hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, xây dựng luận điểm khoa học, vai trò của luận điểm khoa học trong nghiên cứu khoa học, trình tự xây dựng luận điểm khoa học, giả thuyết khoa học, chứng minh luận điểm khoa học, các phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu khoa học (như nghiên cứu tài liệu, phương pháp phi thực nghiệm, phương pháp thực nghiệm, ph​ương pháp trắc nghiệm, hội nghị khoa học, xử lý thông tin khoa học, phân tích kết quả nghiên cứu...), trình bày luận điểm khoa học, luận văn khoa học. Hình thành kỹ năng thao tác nghiên cứu khoa học, biết xây dựng luận điểm khoa học, chứng minh luận điểm khoa học và trình bày luận điểm khoa học, viết tài liệu khoa học, thuyết trình khoa học. Hình thành đạo đức khoa học trong sinh viên.
12.  Logic học đại cương (2 TC):

Lô gích học là khoa học về các hình thức và quy luật của tư duy đúng đắn. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản và có hệ thống về các hình thức tồn tại của tư duy như: khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh và các quy luật lô gích hình thức cơ bản của tư duy như : Luật đồng nhất; Luật cấm mâu thuẫn; Luật bài trung; Luật lý do đầy đủ. Từ đó sinh viên hình dung được một cách cụ thể vai trò và tác động của tư duy lô gích trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Giúp người học có khả năng tìm kiếm, nhận dạng và khắc phục những lỗi lô gích của tư duy trong quá trình phản ánh, đồng thời xây dựng được phương pháp tư duy chính xác chặt chẽ, khoa học cho mình. Môn học không chỉ trang bị cho sinh viên những phương pháp tư duy đúng đắn để có thể phán ánh chân thực đối tượng ở trạng thái đứng im tương đối của đối tượng (mặt hình thức của nó) mà còn cung cấp những  cơ sở và nền tảng cho một phương pháp tư duy đúng đắn nói chung, giúp người học có thể vận dụng nó trong việc lĩnh hội các khoa học khác và dùng nó trong hoạt động thực tiễn một cách có hiệu quả. Vì vậy, đây là môn học đã đang và nên là môn học phổ cập và bắt buộc đối với sinh viên ở giai đoạn đại cương trong tất cả các trường đại học. 
13. Lịch sử văn minh thế giới (3 TC):

      Giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn minh nhân loại thông qua việc trình bày các nền văn minh tiêu biểu như (1) văn minh Ai Cập; (2) văn minh Lưỡng Hà ; (3) văn minh Trung Hoa ; (4) văn minh Ấn Độ ; (5) văn minh A rập; (6) văn minh Đông Nam Á; (7)  văn minh Hy Lạp - La Mã; (8) văn minh Tây Âu trung đại; (9) văn minh công nghiệp; (10) văn minh thế kỷ XX...

Trong mỗi nền văn minh sẽ giới thiệu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội-văn hóa tới sự hình thành và phát triển của các nền văn minh.

Trình bày khái quát những nét chủ yếu của tiến trình văn minh và những đóng góp tiêu biểu về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học –kỹ thuật, tôn giáo...
14. Nhà nước và pháp luật đại cương (2 TC): 

Nhà nước và pháp luật đại cương là môn học bắt buộc được đưa vào chương trình giảng dạy nhiều năm nay ở các cơ sở đào tạo khác nhau. Đây là môn học nghiên cứu những vấn đề chung nhất và cơ bản nhất, mang tính toàn diện và hệ thống các tri thức về nhà nước và pháp luật, nghiên cứu bản chất, vai trò xã hội, quy luật phát sinh, tồn tại và phát triển  của hai hiện tượng xã hội này. Ngoài ra nhà nước và pháp luật đại cương cũng nghiên cứu những nét cơ bản nhất về các ngành luật trong hệ thống pháp luật đại cương cũng nghiên cứu những nét cơ bản nhất về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đây cũng là môn học nghiên cứu một cách toàn diện và  có hệ thống nhất các khái niệm, phạm trù, các nguyên tắc và các quy luật về nhà nước  và pháp luật. 
15.  Xã hội học đại cương (2 TC):

Cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về xã hội học, bao gốm: đối tượng, chức năng, quá trình hình thành và phát triển của xã hội học, các khái niệm, phạm trù và nguyên lý cơ bản xã hội học, các lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học, một số lý thuyết và phương pháp xã hội học. Trên cơ sở của các khái niệm cơ bản, sinh viên có thể hiểu được mối quan hệ giữa các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Các mối quan hệ xã hội thể hiện ở các cấp độ xã hội khác nhau và phản ánh những đặc trưng xã hội  về các mặt hoạt động cơ bản của đời sống xã hội như: kinh tế ,chính trị văn hóa và xã hội. Xã hội như một tổng thể có cấu trúc xác định và có thể phân tích theo các tiếp cận cấu trúc, chức năng hay hành động xã hội. Sau khi học xong môn xã hội học đại cương, sinh viên có thể  hiểu được một cách khái quát về vị trí vai trò của các cá nhân, các nhóm xã hội, các thiết chế, các tổ chức xã hội, các tầng lớp và các giai cấp xã hội trong một xã hội tổng thể. Trên cơ sở những tri thức đó, giáo dục cho sinh viên đạo đức nghề nghiệp xã hội học trong công cuộc xây dựng đất nước ta hiện nay.
16.  Kinh tế học đại cương (2 TC):
    Môn học cung cấp cho người học nghững kiến thức cơ bản nhất về kinh tế học hiện đại (kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô; mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị…) . Môn học bắt đầu bằng việc giới thiệu các vấn đề cơ bản của hoạt động kinh tế, mối quan hệ giữa kinh tế với xã hội, quy luật cung cầu của kinh tế thị trường, các quy luật khách quan chi phối kinh tế. Các phương pháp nghiên cứu của kinh tế học hiện đại…
17.  Môi trường và phát triển (2 TC):
Môn học giới thiệu hệ thống các khái niệm về tài nguyên, môi trường và phát triển. Đặc điểm, nguyên nhân, hệ quả của các vấn đề suy thoái và ô nhiễm môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội. 

Tiếp theo, môn học giới thiệu các công cụ luật pháp, kinh tế, khoa học công nghệ để bảo vệ môi trường; Đánh giá tác động của chiến lược và các hoạt động phát triển tới môi trường.

Môn học dành một phần ba thời lượng học tập để sinh viên nghiên cứu và thảo luận về mối quan hệ giữa các vấn đề môi trường và phát triển với lĩnh vực chuyên ngành học tập của sinh viên.
18.  Thống kê cho Khoa học xã hội (2 TC): 
Môn  học trang bị cho sinh viên một số kết quả cơ bản, đơn giản của Thống kê ứng dụng để xử lý đại lượng quan trọng, rất hay được dùng trong thực tế; tỷ lệ và trung bình. Đó là bài toán ước lượng tham số, kiểm định giả thiết liên quan đến tỷ lệ, trung bình; so sánh hai giá trị trung bình, so sánh hai tỷ lệ, kiểm tra 

Môn học trang bị cho sinh viên một số thao tác cơ bản, đơn giản của thống kê cũng như việc phân tích, xử lý các dữ liệu có được. Vận dụng bài toán thống kê trong việc tìm các đại lượng ‘tỷ lệ’ và ‘bình quân’ . kiểm tra tính độc lập cũng như tương quan và hồi quy giữa hai biến.
19.  Thực hành văn bản tiếng Việt (2 TC):        

 
Thực hành văn bản tiếng Việt cung cấp cho người học những tri thức về đặc điểm (hình thức, nội dung) văn bản tiếng Việt; Các loại hình văn bản tiếng Việt; Cách thức tiếp nhận và xây dựng một văn bản tiếng Việt. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp các tri thức cơ bản về cấu trúc của một văn bản; Liên kết và mạch lạc văn bản; Kỹ năng nhận diện lỗi và một số thao tác khắc phục lỗi văn bản tiếng Việt.
20.  Hán Nôm cơ sở (3 TC):

Môn học hướng đến việc trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản nhất về diện mạo Hán Nôm trong dòng chảy ngôn ngữ và văn học nước nhà. Nội dung cơ bản là trang bị cho sinh viên một trình độ nhất định về chữ Hán và chữ Nôm, Giúp họ có căn bản để xử lý những văn bản Hán Nôm ở bước ban đầu.
21.  Dẫn luận ngôn ngữ học (3 TC):

     
Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về bản chất, chức năng, nguồn gốc, sự phát triển của ngôn ngữ; đồng thời, cung cấp những kiến thức về từng bộ phận thuộc bình diện cấu trúc hoặc bình diện sử dụng của ngôn ngữ như: ngữ âm, hình thái, cú pháp, ngữ nghĩa, giao tiếp, ngữ dụng…


Mặt khác, môn học cũng cung cấp một số kiến thức về văn tự, về sự phân loại các ngôn ngữ trên thế giới để có một cái nhìn (tuy còn rất đơn giản) về toàn cảnh các ngôn ngữ. 


Ngoài ra, môn học cũng bước đầu cung cấp cho sinh viên một số thao tác, kỹ năng đơn giản như: phân tích để nhận rõ và phân biệt được hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ, nhận diện và miêu tả các đơn vị ngữ pháp, phân tích ngữ âm học, miêu tả ngữ âm học và phân xuất âm vị, để chuẩn bị đi vào những môn thuộc khối kiến thức ngôn ngữ học chuyên ngành tiếp theo sau.
22.  Nghệ thuật  học đại cương  (3 TC):

  Bước đầu hướng sinh viên các ngành khoa học xã hội nhân văn làm quen với 

bộ môn Nghệ thuật học. Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ sở của môn khoa học này. Giúp sinh viên thấy được tính nghệ thuật có mặt trong mọi khía cạnh, lĩnh vực của đời sống xã hội. trang bị cho sinh viên một con mắt nghệ thuật và một lối sống vì cái đẹp, vì nghệ thuật chân chính.
23. Lịch sử Việt Nam đại cương (3 TC):

    Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết khái quát và nền tảng về diện 

mạo lịch sử nước nhà. Đặt việc nghiên cứu các sự kiện lịch sử trong mối quan hệ biện chứng khách quan. Trang bị cho sinh viên các phương pháp đặc thù trong nghiên cứu sử học.  Nhấn mạnh vào một số sự kiện lịch sử tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử cụ thể. Với môn học này sinh viên sẽ có được một cách nhìn nhận khách quan về lịch sử nước nhà, từ đó tự rút ra được các bài học kinh nghiệm thực tế cho bảm thân.
24. Văn học Việt Nam đại cương (3 TC):
Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết khái quát nhất nhưng là những 

nội dung cốt yếu nhất về nền văn học nước nhà trong suốt tiến trình phát triển của nó. Đặc biệt nhấn mạnh vào các phân kỳ lịch sử văn học quan trọng với những tác gia văn học tiêu biểu. Môn học cũng đặt ở vị trí quan trọng việc trang bị cho sinh viên các phương pháp nghiên cứu văn học cũng như các kỹ năng phân tích và cảm thụ văn học.
25.   Nhân học đại cương  (3 TC):
Trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản của khoa học nhân học, thấy được 

đặc trưng của ngành khoa học này, các bình diện mà nhân học quan tâm, nhân học với các khoa học liên ngành, các phương pháp nghiên cứu đặc thù của khoa học nhân học, triển vọng của khoa học nhân học trong tương lai gần và xa…
26.  Phong cách học tiếng Việt (2 TC):

     Môn Phong cách học tiếng Việt cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về phong cách học (lịch sử nghiên cứu phong cách học, đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu…), cách phân chia các phong cách chức năng trong ngôn ngữ nói chung và trong tiếng Việt nói riêng (cơ sở phân chia, các tiêu chí phân chia), hoạt động của các phong cách chức năng trong tiếng Việt ( phong cách khẩu ngữ, phong cách hành chính, phong cách báo chí, phong cách khoa học…), giá trị phong cách của các các đơn vị ngôn ngữ trong tiếng Việt nói riêng, các biện pháp tu từ trong tiếng Việt. Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng và phưong pháp phân tích văn bản thuộc một phong cách chức năng nhất định. Với các kiến thức học được, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tập  tiếng Việt và ngoại ngữ.
27. Việt ngữ học đại cương (2 TC):

          Việt ngữ học đại cương cung cấp cho sinh viên khối ngành các kiến thức cơ bản về Việt ngữ. Với tư cách là một ngôn ngữ đơn lập phân tích tính điển hình, Việt ngữ có các đặc trưng riêng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Việt ngữ học đại cương cũng đưa đến cho sinh viên bức tranh khái  quát về lịch sử nghiên cứu tiếng Việt, các phương pháp ngôn ngữ học nào thường được giới Việt ngữ học dùng để xử lý tiếng Việt. Thông qua môn học sinh viên nắm được các kĩ năng thao tác  phân tích Việt ngữ nhằm thấy rõ cái hay cái đẹp của ngôn ngữ dân tộc. Với các kiến thức học được, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tập  tiếng Việt và ngoại ngữ.   
28.  Mĩ học đại cương (3 TC):
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những khái niệm cơ bản của mỹ học như’cái

 đẹp, cái bi, cái hài, cái anh hùng …” từ đó giúp sinh viên có được một cái nhìn tích cực mang tính hướng thiện trong xem xét đánh giá các tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh đó môn học cũng tráng bị cho sinh viên các phương pháp làm việc của mỹ học hiện đại cũng như trang bị cho siinh viên một số kiến thức cơ bản về các trào lưu mỹ học trong lịch sử từ thời cổ đại đến nay.

29.  Báo chí truyền thông đại cương (3 TC):

Báo chí truyền thông đại cương sẽ chủ yếu cung cấp cho sinh viên các hiểu biết về

 lịch sử, đặc trưng của báo chí cách mạng Việt Nam; các phẩm chất của người làm báo chí cách mạng; những kỹ năng căn bản cần có của người làm báo và phê bình báo chí; đặc trưng chuyên biệt của các loại hình báo chí; những điểm khác biệt của báo chí cách mạng và báo chí tự do; mối quan hệ giữa báo chí và chính trị, giữa báo chí và giai cấp…
30.  Ngôn ngữ học đại cương (4 TC):

         Môn Ngôn ngữ học Đại cương cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về lý luận ngôn ngữ (đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, bản thể ngôn ngữ và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ…, các loại hình ngôn ngữ, phổ niệm ngôn ngữ và của tiếng Việt nói riêng (về mặt ngữ âm, hình thái học, cú pháp, ngữnghĩa, ngữ dụng) .  Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng và phưong pháp phân tích, mô tả, cấu trúc& chức năng của các ngôn ngữ và của tiếng Việt để vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ.

31. Ngôn ngữ học ứng dụng (3 TC):

Ngôn ngữ học ứng dụng cung cấp cho người học những tri thức về đặc điểm cốt lõi của ngôn ngữ học ứng dụng; Các nội dung cơ bản của NNHUD; Cách thức tiếp nhận các phương diện của NNH UD. Bên cạnh đó, môn học còn cung cấp các tri thức về phương pháp và kỹ năng trong phân tích từng phương diện của NNH ứng dụng.
32.  Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học (3 TC):

Môn Các phương pháp nghiên cứu định tính và định  lượng trong nghiên cứu ngôn ngữ học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức căn bản về các bước trong một qui trình nghiên cứu (từ lựa chọn đề tài, hình thành câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu, điểm luận các nghiên cứu đi trước, hình thành chiến lược nghiên cứu, các cách thu thập thông tin định tính và định lượng, các phương pháp xử lí và phân tích thông tin, đến khâu cuối cùng kiểm tra các kết luận và viết báo cáo khoa học.  Học xong môn học này, sinh viên sẽ bước đầu biết vận dụng kiến thức môn học vào thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cụ thể.

33. Ngôn ngữ học xã hội (3 TC):

   Môn Ngôn ngữ học xã hội cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Ngôn ngữ học xã hội như bối cảnh ra đời, đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu; các khái niệm cơ bản như biến thể, biến ngôn ngữ, cảnh huống ngôn ngữ, sự lựa chọn ngôn ngữ, các nhân tố và chiều kích xã hội v.v; các nội dung nghiên cứu của ngôn ngữ học xã hội vĩ mô và ngôn ngữ học xã hội vi mô. Bên cạnh đó, môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội để ứng dụng vào nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam.

34.  Ngữ nghĩa học (3 TC):

    Ngữ nghĩa học là một trong các bộ môn được phân chia theo truyền thống là: Ngữ âm – âm vị học, ngữ nghĩa từ vựng, ngữ pháp, tu từ học. Theo phân chia hiện đại là kết học, nghĩa học, dụng học. Phân chia sát hợp, làm rõ nghĩa tồn tại trong mọi biểu hiện ngôn ngữ là: Ngữ nghĩa từ vựng, ngữ nghĩa ngữ pháp, ngữ nghĩa ngữ dụng.

Ngữ nghĩa học có nhiều trường phái nghiên cứu, nhiều phương pháp phân tích luận giải. Để sát hợp với các nghiên cứu khác của ngôn ngữ học cần thiết gắn việc nghiên cứu nghĩa với các phương thức tồn tại và biểu hiện của chúng. Trong trường hợp đó cần phân biệt: nghĩa biẻu hiện với nghĩa liên nhân và nghĩa văn bản. Nghĩa gắn với chức năng: chức năng biểu hiện, chức năng liên nhân, chức năng văn bản.

Ngữ nghĩa quan hệ chặt chẽ với chức năng như thế, còn biểu hiện ở các phân tầng chức năng – nghĩa trong ngôn ngữ. Đó là các tầng và kiểu nghĩa trong từ vựng (ngữ nghĩa học từ vựng) các tầng và kiểu nghĩa trong ngữ pháp (ngữ nghĩa học ngữ pháp), tầng và kiểu nghĩa trong ngữ dụng (ngữ nghĩa học ngữ dụng). Cần thiết phân tích xác lập đặc điểm ngữ nghĩa một ngôn ngữ đầy đủ trong các ngữ nghĩa nêu trên.

35.  Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận (2 TC):
   Giáo trình nhắm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng nhất của ngôn ngữ học tri nhận như sự ra đời, các xu hướng chính, các nguyên lí của ngôn ngữ học tri nhận, ý niệm và ý niệm hóa, phạm trù và phạm trù hóa, ẩn dụ và hoán dụ tri nhận, phạm trù xuyên tâm, kết cấu, vấn đề hình/nền, mối quan hệ giữa ngôn ngữ-tri nhận-văn hóa.  Đặc biệt, giáo trình hướng sinh viên vào những vấn đề tranh luận mà ngôn ngữ học tri nhận đặt ra đối với tiếng Việt, nhằm khêu gợi lòng yêu thích tranh luận và khám phá khoa học của sinh viên. 
36.  Nhập môn ngữ pháp chức năng (2 TC):

Giáo trình nhắm trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng nhất của ngữ pháp chức năng hiện đại. Quan điểm được giáo trình lựa chọn là quan điểm được tổng kết từ những nghiên cứu của Dik, Halliday và Cao Xuân Hạo. Giáo trình hướng sinh viên áp dụng cách phân tích của ngữ pháp chức năng cho tiếng Việt nhằm thấy được những đặc điểm thực sự của một ngôn ngữ đơn lập, không biến đổi hình thái.

Giáo trình lấy kết cấu vị tính (predication) làm đơn vị cơ sở để phân tích câu, lần lượt trên các bình diện: cấu trúc (Structure), nghĩa (Meaning) và công dụng (Function)

Các vấn đề của cú pháp truyền thống sẽ được định vị lại trong khung ngữ pháp chức năng.  Đặc biệt, giáo trình hướng sinh viên vào những vấn đề tranh luận mà ngữ pháp chức năng đặt ra đối với tiếng Việt, nhằm khêu gợi lòng yêu thích tranh luận và khám phá khoa học của sinh viên.

37.  Ngữ âm học tiếng Việt (2 TC):

   
Môn học ngữ âm học tiếng Việt cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về:

- Những kiến thức cơ sở, phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học nói chung, ngữ âm học tiếng Việt nói riêng.

- Hệ thống những kiến thức về tiêu chí nhận diện, quy luật phân bố, quy luật biến dạng cũng như thể hiện bằng chữ viết của các âm vị làm thanh điệu, âm đầu, âm đệm, âm chính và âm cuối trong tiếng Việt

- Những đóng góp về lý luận và thực tiễn của các nhà ngữ âm học truyền thống đối với việc nghiên cứu ngữ âm học tiếng Việt nói riêng, ngữ âm học nói chung.

38.  Từ vựng học  tiếng Việt (2 TC):
       Xác định từ trong hệ thống từ vựng tiếng Việt, các kiểu đơn vị từ vựng tương đương với từ ; xác định các khái niệm nghĩa và ý nghĩa, các kiểu ý nghĩa của từ, các quan hệ về nghĩa trong từ vựng ; các lớp từ vựng và chuẩn hóa từ vựng tiếng Việt
39. Ngữ pháp  học tiếng Việt (4 TC):


            Môn Ngữ pháp tiếng Việt có thể chia thành 2 phần nhỏ là Từ pháp tiếng Việt và Cú pháp tiếng Việt. Đối tượng của Phần 1 là cấu tạo ngữ pháp và đặc điểm ngữ nghĩa của từ, ngữ gồm: Tiếng- hình tiết- từ đơn có đặc trưng quan trọng làm nên đặc trưng loại hình đơn lập của tiếng Việt. Cấu tạo từ phức: (phương thức cấu tạo, quan hệ giữa các thành tố, nhận diện và phân biệt từ phức với ngữ); Từ loại: phân loại từ theo bản chất ngữ pháp thành từ loại; Ngữ chính phụ: cấu tạo của ngữ chính phụ, ngữ danh từ, ngữ vị từ, phân tích câu ra ngữ. 

          Đối tượng của Phần 2 là cấu tạo ngữ pháp và đặc điểm ngữ nghĩa của câu, cú và ba bình diện nghiên cứu kết học, nghĩa học, dụng học của câu gồm:

 - Cấu trúc câu đơn: nòng cốt câu (vị từ vị ngữ+ các diễn tố); khung câu (gồm nòng cốt câu+ các thành phần tình huống).

- Nghĩa miêu tả và nghĩa tình thái của câu. 

- Nghĩa mục đích phát ngôn của câu (tạo ra các chỉ báo lực ngôn trung của câu).

- Cấu trúc thông báo của câu.

- Nghĩa "lập trường" của câu (những yếu tố chủ quan tính được mã hóa trong câu) 

- Các chỉ tố liên kết văn bản hiện diện trong câu (thể hiện sự liên kết câu trong văn bản).

40.  Ngữ dụng học (3TC):
   Môn Ngữ dụng học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về ngữ dụng học (đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu…); cung cấp các khái niệm và vấn đề cơ bản trong nghiên cứu dụng học như: các khái niệm về quy chiếu, trực chỉ, hồi chỉ, đa thanh, các loại nghĩa hàm ẩn trong ngôn ngữ (tiền giả định, hàm ẩn hội thoại và hàm nghĩa), lý thuyết hành vi ngôn ngữ (lý thuyết của John L.Austin, lý thuyết của John R.Searle…) các nhân tố giao tiếp và quy tắc giao tiếp (vấn đề ngữ cảnh, diễn ngôn, các quy tắc về bảo tồn giá trị hữu ích, lịch sự, hợp tác hội thoại …)...  Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng phưong pháp phân tích, mô tả các vấn đề dụng học trong quá trình nghiên cứu ngôn ngữ nói chung. Bên cạnh đó, môn học còn gợi mở những hướng tiếp cận mang tính dụng học trong việc nghiên cứu tiếng Việt nói riêng. 
41.  Lịch sử tiếng Việt (2 TC):
1. Trình bày bức tranh địa lý - xã hôi ngôn ngữ học liên quan dến ngôn ngữ  các dân tộc ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Nội dung này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về sự phân bố ngôn ngữ theo địa lý, dân cư và những đặc điểm về phân bố ngôn ngữ trong mối liên hệ với địa lý tự nhiên của Việt Nam.

2.  Trình bày một cách đại cương về những vấn đề cơ bản của việc phân loại ngôn ngữ ở Việt Nam theo quan hệ cội nguồn. 

3. Cung cấp một số khái niệm và một vài nội dung cơ bản nhất về tư liệu ngôn ngữ phục vụ cho việc phân định lịch sử tiếng Việt ở Việt Nam.

4. Cung cấp một số khái niệm, tiêu chí phân định và một vài nội dung cơ bản nhất về các giai đoạn phát triển chính của lịch sử tiếng Việt. 

5. Cung cấp một số quy luật ngữ âm trong lịch sử phát triển của tiếng Việt. Những quy luật ngữ âm sẽ cung cấp cho người học những nội dung về nghiên cứu từ vựng lịch sử, ngữ pháp lịch sử trong lịch sử tiếng Việt.

42.  Phương ngữ  học tiếng Việt (2 TC):

    Cung cấp cho sinh viên những tri thức căn bản về phương ngữ học tiếng Việt như phân vùng phương ngữ, đặc điểm của các phương ngữ ở các phương diện khác nhau như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Đồng thời, môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp, thao tác cụ thể để phân tích, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của phương ngữ tiếng Việt. Thông qua một số vấn đề thời sự ngôn ngữ học có liên quan đến phương ngữ, môn học gợi mở cho sinh viên những xu hướng nghiên cứu về phương ngữ học tiếng Việt hiện đại.

43.  Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam  (2 TC):

  Bức tranh chung về các dân tộc thiểu số và tình trạng ngôn ngữ văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Để nhận biết bức tranh chung về ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số môn học sẽ trình bày những nội dung, những vấn đề được đặt ra khi tiếp cận đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

 Trình bày bức tranh địa lý - xã hôi ngôn ngữ học liên quan dến ngôn ngữ  các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nội dung này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về sự phân bố ngôn ngữ theo địa lý, dân cư và đặc điểm về phân bố ngôn ngữ trong mối liên hệ với địa lý tự nhiên của Việt Nam.

 Trình bày một cách đại cương về những vấn đề cơ bản của việc phân loại ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam theo quan hệ cội nguồn. Ở bình diện này, môn học cung cấp cho người học hiểu biết cơ sở của sự phân loại, bức tranh phân loại các ngôn ngữ có mặt ở Việt Nam xét theo cách phân loại cội nguồn mà môn học chấp nhận. Đồng thời, môn học sẽ cung cấp cho người học tình trạng phức tạp cũng như những vấn đề khác nhau liên quan dến việc phân loại cội nguồn còn phải tiếp tục xử lý.

 Cung cấp một số khái niệm và một vài nội dung cơ bản nhất về ngôn ngữ học xã hội được đặt ra khi tiếp cận với vùng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đồng thời với nội dung này môn học sẽ giúp người học bước đầu nắm được phương pháp xử lý, nội dung xã hội ngôn ngữ học trong tình hình thực tế hiện nay của vùng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Những kiến thức nói trên sẽ giúp cho người nghiên cứu và người quản lý xã hội xử lý những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số một cách có sáng tạo nhằm thực hiện chính sách của Nhà nuớc Việt Nam về vùng dân tộc thiểu số, một địa bàn có tác động quan trọng dến phát triển bền vững đất nước Việt Nam.

44.    Ngôn ngữ học đối chiếu (2 TC):
   Ngôn ngữ học đối chiếu có phạm vi bao quát một lúc nhiều ngôn ngữ, thông thường là từng cặp ngôn ngữ của hai dân tộc tương ứng. Nhiệm vụ khám phá của nó là tìm ra sự giống nhau và khác nhau của hai phạm vi thuộc hai ngôn ngữ được đưa vào nghiên cứu. Những nghiên cứu theo loại này mang tính chất xuyên ngữ và liên/xuyên văn hóa, nghĩa là việc nghiên cứu bao giờ cũng liên đới với hai ngôn ngữ, đồng thời hai nền văn hóa. Việc tiếp cận các sự kiện ngôn ngữ bao giờ cũng liên đới với các sự kiện văn hóa của ngôn ngữ tương ứng, liên đới chứ không đồng nhất, không lẫn lộn, ngay cả trường hợp ngôn ngữ được xem như một sự kiện văn hóa.


Vốn bản thân sự tồn tại của ngôn ngữ ở dạng tĩnh (hệ thống cấu trúc) hay dạng động (hành vi ngôn ngữ trong hành chức, trong hoạt động) bao giờ cũng bị chế định bởi thuộc tính ngôn ngữ và văn hóa. Vì vậy, việc nghiên cứu phát hiện cái giống và cái khác phải từ các sự kiện ngôn ngữ mà xét rồi mới nói đến văn hóa như là hệ quả, nguyên nhân. Không nên sa đà vào hiện tượng không xác định để bình tán mà phải bám vào đặc điểm ngôn ngữ thuộc ngữ hệ, loại hình xác định để thấy rõ cấu tạo cũng như hoạt động của chúng.


Việc nghiên cứu có tính xuyên ngữ,  xuyên cấp độ nhưng bao giờ cũng phải bắt đầu từ cấp độ, phạm trù, bình diện, hành vi ngôn ngữ xác định để đối chiếu thì kết quả mới xác đáng và có giá trị lý luận, ứng dụng thiết thực.
45.  Loại hình học ngôn ngữ (2 TC):
    Môn Loại hình học ngôn ngữ cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về loại hình học (đối tượng, nhiệm vụ, mục đích, phương pháp nghiên cứu…), các loại hình ngôn ngữ (cơ sở phân loại các loại hình ngôn ngữ, đặc điểm của các loại hình ngôn ngữ), phổ niệm ngôn ngữ (khái niệm phổ niệm ngôn ngữ, các loại phổ niệm ngôn ngữ) đặc điểm loại hình của các ngôn ngữ đơn lập nói chung và của tiếng Việt nói riêng (về mặt ngữ âm, cấu tạo từ, từ loại, cú pháp) .  Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên các kĩ năng và phưong pháp phân tích, mô tả, đối chiếu đặc điểm loại hình của các ngôn ngữ và của tiếng Việt để vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy, học tập bản ngữ và ngoại ngữ.

46.  Nhập môn phân tích diễn ngôn (3 TC):

                      Cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích diễn ngôn, từ lịch sử vấn đề,  mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và hệ các vấn đề có liên quan đến phân tích diễn ngôn. Với quan niệm phân tích diễn ngôn (Discourse Analysis) không đơn thuần là phân tích hình thức văn bản đơn thuần nên ngoài việc chỉ ra các phương thức, phương tiện liên kết văn bản về mặt hình thức, môn học còn trang bị cho sinh viên những hiểu biết căn bản về liên kết và mạch lạc trong nội dung văn bản, các kiểu lập luận trong diễn ngôn, các dạng diễn ngôn phổ biến và các kiểu dạng diễn ngôn mang tính đánh dấu, mối quan hệ giữa diễn ngôn với chủ ngôn, đối ngôn…
47.   Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị (3 TC):
    Môn Ngôn ngữ - Truyền thông - Tiếp thị cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, có hệ thống và có tính liên ngành về truyền thông, tiếp thị và mối quan hệ giữa ngôn ngữ với những địa hạt trên để từ đó người học có những tiếp cận sâu sắc và thực tế đối với hình thức giao tiếp cộng đồng mang tính bản sắc này. Qua đó người học cũng sẽ nắm được quy trình và những công việc cần làm đối với các sản phẩm ngôn ngữ truyền thông mang tính tiếp thị.

48. Ngôn ngữ và thực hành báo chí (3 TC):

 Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản liên quan đến ngôn ngữ và ngôn ngữ truyền thông:  Sự ra đời của các truyền thông trên thế giới và Việt Nam, các khái niệm cần yếu (truyền thông, truyền thông đa phương tiện, báo in, radio, television, internet...); Các loại hình truyền thông cơ bản; Ưu thế của truyền thông nói chung và truyền thông hiện đại; Công nghệ và truyền thông; v.v.

 Vai trò của ngôn ngữ trong truyền thông:  Ngôn ngữ có mặt trong mội loại hình truyền thông, nhưng mỗi loại hình truyền thông đòi hỏi  sự tham gia với dung lượng và mức độ khác nhau ;


- Đặc điểm chính của ngôn ngữ truyền thông;


- Cách thức thể hiện của ngôn ngữ truyền thông; v.v.

49.  Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản (3 TC):

   - Cung cấp cho sinh viên những tri thức cơ bản liên quan công tác xuất bản: xuất bản và vai trò của xuất bản phẩm trong truyền thông đại chúng ; xuất bản trên thế giới và Việt Nam ; Thực trạng xuất bản hiện nay ở Việt Nam: văn hóa đọc, số lượng xuất bản phẩm, nhu cầu và thực tiễn cung cấp; Ấn bản giấy và ấn bản điện tử; v.v.


- Vai trò của người biên tập trong quy trình xuất bản: biên tập nội dung, biên tập kĩ thuật, biên tập mĩ thuật... trong đó, trong biên tập nội dung, điều quan trọng nhất là biên tập ngôn ngữ;


- Những nội dung cơ bản của biên tập nội dung;


- Các tiêu chí đánh giá biên tập ngôn ngữ; v.v.

50.  Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường (3 TC):
   
Môn học này cung cấp cho sinh viên những cơ sở ngôn ngữ học, giáo dục học và tâm lí học trong việc dạy tiếng; phân biệt dạy tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ nhất với dạy tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ thứ hai và ngoại ngữ. Đồng thời, môn học này cho biết thực trạng dạy và học tiếng Việt hiện nay, cũng như phương hướng dạy và học tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ mẹ đẻ.
51.  Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (3 TC):
    
Môn học giúp sinh viên phân biệt với môn học có tên gọi gần gũi là môn Tiếng Việt thực hành cho người Việt, giúp sinh viên nhận thức rõ mục tiêu, đối tượng, cách thức tiến hành giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ. Môn học cung cấp thông tin về một số phương pháp giảng dạy ngoại ngữ nói chung trên thế giới, có thể vận dụng vào giảng dạy tiếng Việt. Cụ thể, môn học giúp sinh viên làm quen với giáo trình, lựa chọn giáo trình phù hợp với người học, bước đầu biết cách truyền đạt nội dung giáo trình và cách thức luyện cho học viên nước ngoài. Ngoài ra môn học cũng giúp sinh viên bước đầu làm quen với việc tự thiết kế bài giảng, biết lựa chọn tài liệu dạy ngoài giáo trình. Môn học còn giúp sinh viên nhận diện lỗi và biết cách soạn bài sửa lỗi hệ thống cho học viên và bước đầu có thể thiết kế chương trình theo nhu cầu của người học. 
52.   Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt (3 TC):
     Môn này trình bày những nội dung căn bản sau đây:

- Lược sử từ điển học và từ điển học Việt Nam.

- Những khái niệm căn bản thuộc lĩnh vực lý luận về từ điển và từ điển học.

- Vận dụng những tri thức về từ vựng học, ngữ nghĩa học để thực hiện một số kỹ năng thực hành xây dựng từ điển tường giải như: 

+ Thiết lập cấu trúc vĩ mô, cấu trúc vi mô của từ điển

+ Cách thu thập và xử lý ngữ liệu

+ Cách phân tích nghĩa, tách nghĩa

+ Cách nêu định nghĩa và miêu tả nghĩa

+ Phương pháp chú giải, minh hoạ trình bày... 

- Rèn luyện kỹ năng thực hành các phương pháp và thao tác thực tế trong biên soạn từ điển tường giải.
53.    Việt ngữ học với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học (2 TC):

          Môn Ngôn ngữ học với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các phương pháp nghiên cứu liên ngành phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy văn học ( phương pháp hệ thống, phương pháp phân tích cấu trúc văn bản, phương pháp phân tích hội thoại…), các thao tác phân tích văn bản nghệ thuât, thao tác phân tích ý nghĩa hình tượng của các đơn vị ngôn ngữ trong một tác phẩm cụ thể. Đồng thời môn học còn trang bị cho sinh viên các tri thức cần thiết để có thể phân kỳ các giai đoạn phát triển của văn học dựa trên mặt biểu hiện của ngôn ngữ. Với các kiến thức học được, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy văn học cho người bản ngữ và người nước ngoài học tiếng Việt.

54.  Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết (2 TC):

     Giới thiệu quan điểm chính của ngữ pháp chức năng Âu- Mĩ hiện đại và cách phân tích câu theo ba bình diện kết học, nghĩa học, dụng học trong thế tam phân.

Ứng dụng quan điểm của ngữ pháp chức năng vào tiếng Việt để phân tích câu ở bình diện cấu trúc: đó là cấu trúc đề – thuyết với cách hiểu nó là cấu trúc ngữ pháp ngữ nghĩa (cấu trúc lô gíc ngôn từ). Môn học giới thiệu cách dùng bộ tiêu chí gồm 5 tiêu chí về hình thức và ngữ nghĩa và thực hiện 4 bước phân tích để phân tích và hiểu được quy tắc tạo câu tiếng Việt. 

55.  Phương pháp điền dã ngôn ngữ học (2 TC):

Để thực hiện những mục tiêu đặt ra, môn học sẽ trình bày những nội dung sau đây:
   1. Những nội dung chuẩn bị trước cho một đợt nghiên cứu điền dã.

   2. Những tình huống xảy ra cần xử lý trong quá trình tổ chức nghiên cứu tại địa bàn.

   3. Xử lý tư liệu ngay sau khi nghiên cứu điền dã tại địa bàn.

56.  Ngôn ngữ học nhân chủng (2 TC):

 Trình bày một cách đại cương nhất về ngôn ngữ học nhân học. Theo đó, người học phải nhận biết đối tượng, mục đích, nhiệm vụ của người nghiên cứu ngôn ngữ học nhân học. Toàn bộ nội dung này có nghĩa là phải hiểu được “ý nghĩa” của ngôn ngữ học nhân học là “khảo sát ngôn ngữ trong nền văn hoá dân tộc - nơi mà ngôn ngữ đó tồn tại”.

 Cung cấp để sinh viên hiểu rõ một vài vấn đề vấn đề cơ bản nhất hiện nay của việc nghiên cứu ngôn ngữ học nhân học. Chẳng hạn, người ta nhìn nhận ngữ âm của ngôn ngữ từ ngôn ngữ học nhân học như thế nào; người ta nhìn nhận sự tương tác giữa ngôn ngữ và văn hoá hay sự tri nhận mầu sắc trong ngôn ngữ, ngôn ngữ và giới tính, ngôn ngữ và cấm kỵ, ngôn ngữ và phong tục như thế nào. Nói cách khác đây chính là một số nội dung nghiên cứu của ngôn ngữ học nhân học.

57.  Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (3 TC):
Cung cấp cho sinh viên những nội dung về chính sách ngôn ngữ văn hoá của Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số nước ta. 
Cung cấp cho sinh viên nắm được những yếu tố cấu thành chính sách và mối liên hệ giữa chúng. 
 Trên cơ sở phân tích tình hình hiện nay, trang bị cho sinh viên những thông tin đầy đủ và trung thực về tình trạng thực hiện chính sách ngôn ngữ văn hoá của Nhà nước ở Việt Nam. 
 Môn học sẽ giúp cho sinh viên  thấy được vai trò quan trọng của việc thực hiện chính sách ngôn ngữ văn hoá của Nhà nước ở Việt Nam. 

58. Ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam và Đông Nam Á (3 TC):
 
Bức tranh chung về các dân tộc thiểu số và tình trạng ngôn ngữ văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Để nhận biết bức tranh chung về ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số môn học sẽ trình bày những nội dung, những vấn đề được đặt ra khi tiếp cận đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung.

Trình bày bức tranh địa lý - xã hôi ngôn ngữ học liên quan dến ngôn ngữ  các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nội dung này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về sự phân bố ngôn ngữ theo địa lý, dân cư và đặc điểm về phân bố ngôn ngữ trong mối liên hệ với địa lý tự nhiên của Việt Nam.

Trình bày một cách đại cương về những vấn đề cơ bản của việc phân loại ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam theo quan hệ cội nguồn. Ở bình diện này, môn học cung cấp cho người học hiểu biết cơ sở của sự phân loại, bức tranh phân loại các ngôn ngữ có mặt ở Việt Nam xét theo cách phân loại cội nguồn mà môn học chấp nhận. Đồng thời, môn học sẽ cung cấp cho người học tình trạng phức tạp cũng như những vấn đề khác nhau liên quan dến việc phân loại cội nguồn còn phải tiếp tục xử lý.

 Cung cấp một số khái niệm và một vài nội dung cơ bản nhất về ngôn ngữ học xã hội được đặt ra khi tiếp cận với vùng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đồng thời với nội dung này môn học sẽ giúp người học bước đầu nắm được phương pháp xử lý, nội dung xã hội ngôn ngữ học trong tình hình thực tế hiện nay của vùng ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Những kiến thức nói trên sẽ giúp cho người nghiên cứu và người quản lý xã hội xử lý những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ và văn hoá các dân tộc thiểu số một cách có sáng tạo nhằm thực hiện chính sách của Nhà nuớc Việt Nam về vùng dân tộc thiểu số, một địa bàn có tác động quan trọng dến phát triển bền vững đất nước Việt Nam.

59. Tiếng Việt và phong tục Việt Nam 92 TC):

  -  Nhận biết mối liên hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá của Việt Nam thông qua các từ ngữ chuyên dụng.

  -  Tìm hiểu và nắm bắt những từ ngữ chuyên dụng trong phong tục thờ cúng tổ tiên của Việt Nam.

  - Tìm hiểu và nắm bắt những từ ngữ chuyên dụng trong phong tục thờ cúng các thánh Tứ Bất Tử của Việt Nam.

60.  Tiếng Việt ngành du lịch (2 TC):

 Kiến thức lý thuyết: nắm được một cách cơ bản về  ngành du lịch, vai trò, nhiệm vụ của hướng dẫn viên du lịch. Cung cấp cho sinh viên một phông kiến thức chung về ngành khoa học này cũng như là những phẩm chất, năng lực, đạo đức của người làm du lịch. Cách tổ chức các đoàn du lịch, cách xử lý các tình huống trong khi hướng dẫn khách du lịch. Tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển của một đất nước. Vai trò của du lịch trong việc quảng bá đất nước. Bộ máy tổ chức của ngành du lịch Việt Nam như thế nào, một số tổ chức quốc tế liên quan đến du lịch.

Kiến thức thực hành:  Đồng thời với việc cung cấp những kiến thức lý thuyết về ngành du lịch, môn Tiếng Việt Du lịch còn trang bị cho sinh viên một lượng từ cần thiết cho bất cứ sinh viên nước ngoài học tiếng Việt nào. Những từ ngữ thông thường về du lịch cũng như là những thuật ngữ chuyên ngành mà sinh viên cần phải biết. Ngoài ra môn Tiếng Việt du lịch còn cung cấp cho sinh viên những bài đọc được giới thiệu theo chủ đề của mỗi bài, cung cấp cho sinh viên những ví dụ linh hoạt về môi trường du lịch thực tế ở một số vùng trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới.

61.  Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại (2 TC):

Thông qua các bài viết cụ thể về kinh tế nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, môn Tiếng Việt kinh tế sẽ giúp cho sinh viên nước ngoài hiểu được các khái niệm kinh tế cơ bản trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau (sản xuất, phân phối, tiêu thụ, xuất nhập khẩu, thị trường tiêu dùng, thị trường tài chính ngân hàng, thị trường bất động sản, thị trường điện tử…). Đồng thời có những hiểu biết đại cương về kinh tế Việt Nam và có kỹ năng phân tích một vấn đề kinh tế.

Phần thực hành của môn học sẽ trang bị cho sinh viên kỹ năng viết về một vấn đề kinh tế bằng tiếng Việt (soạn thảo hợp đồng, soạn thảo thư giao dịch…), sử dụng thành thạo các thuật ngữ kinh tế và và có kĩ năng trình bày trước đông người (ví dụ: giới thiệu sản phẩm, quảng cáo công ty…)

Ứng dụng thực tiễn: giúp cho các công việc biên/phiên dịch, viết bài và trình bày của sinh viên nước ngoài khi tham gia vào công việc của các công ty có liên quan tới tiếng Việt. 

62.  Tiếng Việt và dịch thuật (2 TC):

    Môn học củng cố theo cách hệ thống hóa  và nâng cao các kiến thức cơ bản về tiếng Việt. Trên cơ sở đó,  sinh viên có khả năng vận dụng vào trong đối dịch (dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài).

        Môn học cũng cung cấp cho sinh viên cách dịch một số những mô hình câu  cũng như các thuật ngữ thường gặp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Thông qua đó giúp cho sinh viên làm quen với cách dịch và hình thành bước đầu một số thủ pháp cũng như  kĩ năng dịch.

63.   Tiếng Việt qua báo chí (2 TC):

          Môn Đọc báo Tiếng Việt ứng dụng cung cấp cho sinh viên  các kiến thức và kỹ năng về đọc và tóm tắt thông tin báo chí Việt. Đồng thời, môn học cũng cho sinh viên thực hành các kỹ năng đó trong thực tế báo tiếng Việt.
64.  Tiếng Việt trong tục ngữ, ca dao (2 TC):

   
Môn học này cung cấp cho sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ học các kiến thức cơ bản về tục ngữ, ca dao Việt Nam (đối tượng, nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu, các tiêu chí xác lập và phân loại, phương pháp, thủ pháp phân tích, tiếp cận vai trò của ngôn ngữ trong tác phẩm văn học dân gian). Môn học này cũng trang bị cho sinh viên những kĩ năng và phương pháp phân tích các hướng tiếp cận khác nhau về tục ngữ, ca dao (theo hướng thi pháp học, phân tích diễn ngôn, tri nhận ngôn ngữ học, ngôn ngữ học xã hội, ngôn ngữ học nhân học…); phân tích các thủ pháp ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao; phân tích mối quan hệ giữa từ địa phương và ngôn ngữ toàn dân qua tục ngữ, ca dao; phân tích mối quan hệ giữa văn hóa và ngôn ngữ trong tục ngữ, ca dao.
65.  Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam (2 TC):
1. Trình bày mục đích và ý nghĩa của môn học. Giới thiệu những nét khái quát nhất về lễ hội Việt Nam.

2. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về một số lễ hội quan trọng và tiêu biểu trong hệ thống lễ hội ở Việt Nam. Sinh viên được cung cấp các đặc điểm chung nhất về các lễ hội ở Việt Nam, thời gian đặc trưng và không gian đặc trưng của các lễ hội cũng như ý nghĩa của các lễ hội. 

66.  Tiếng Việt trong công nghệ thông tin (2 TC):
Với các bài viết, bài đọc về ngành công nghệ thông tin bằng tiếng Việt; môn học sẽ giúp cho người học có một vốn từ tiếng Việt cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, đồng thời người học cũng có một cái nhìn khái quát về công nghệ thông tin ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới.

Những phần thực hành của môn học sẽ giúp cho người học sử dụng thành thạo các thuật ngữ về công nghệ thông tin trong tiếng Việt trong các tình huống khác nhau. Đồng thời thông qua những phần thực hành, môn học sẽ trang bị cho người học những tri thức cơ bản về công nghệ thông tin bằng tiếng Việt để trong tương lai phục vụ cho công việc của mình như dịch thuật, kinh doanh, buôn bán...

67.  Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam (2 TC):
   Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về:

   - Từ nguyên học.

   - Cách tiếp cận lịch sử, văn hóa dân tộc theo con đường của từ nguyên học.

   - Cách tiếp cận lịch sử, văn hóa dân tộc theo con đường của nhân học ngôn ngữ.

   - Những cứ liệu chứng minh ngôn ngữ có quan hệ chặt chẽ với lịch sử, văn hóa dân tộc.

   - Về mối quan hệ giữa tiếng Việt với các ngôn ngữ cùng họ.

   - Ngôn ngữ học tri nhận.

   - Vài nét về cách thức tri nhận thế giới của người Việt thông qua tư liệu tiếng Việt

   - Cách thức định danh của người Việt.

68.  Tiếng Việt và văn học Việt Nam (2 TC):
          Môn Tiếng Việt và văn học Việt Nam cung cấp cho sinh viên: hệ thống vốn từ vựng và ngữ pháp thường được sử dụng trong văn học dân gian và văn học viết tiếng Việt (các đơn vị từ ngữ, các kiểu cấu trúc ngữ pháp thường được sử dụng trong thơ ca, trong văn xuôi), các kiến thức cơ bản về nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ văn học dân gian đến văn học hiện đại, thao tác đọc-hiểu một tác phẩm văn học cụ thể cũng như việc tóm tắt nội dung chính của tác phẩm. Đồng thời môn học còn trang bị cho sinh viên các tri thức cần thiết để có thể phân kỳ các giai đoạn phát triển của văn học dựa trên mặt biểu hiện của ngôn ngữ cũng như các đặc trưng sáng tác văn học. Với các kiến thức học được, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn dịch thuật, nghiên cứu, giảng dạy văn học cho người bản ngữ và người nước ngoài học tiếng Việt.

69.  Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn (2 TC):
 
Thông qua các bài nghe, các video clip về nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội; môn học sẽ giúp cho người học có một vốn từ tiếng Việt cơ bản thường được sử dụng trên các phương tiện nghe nhìn nói chung, đồng thời người học cũng  được cung cấp những kiến thức về lịch sử, văn hoá, du lịch, tin tức, … ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới.
Những phần thực hành của môn học sẽ giúp cho người học sử dụng thành thạo các thuật ngữ trên các phương tiện nghe nhìn trong tiếng Việt trong các tình huống khác nhau. Đồng thời thông qua những phần thực hành, môn học sẽ trang bị cho người học những tri thức cơ bản về cách thức trình bày, cấu trúc bài viết trên các phương tiện nghe nhìn  bằng tiếng Việt để trong tương lai phục vụ cho công việc của mình như dịch thuật, làm báo, ...

70.  Tiếng Việt trong tôn giáo (2 TC):
Để thực hiện những mục tiêu đặt ra, môn học sẽ trình bày những nội dung chính sau đây:
   - Trình bày mục đích và ý nghĩa của môn học. Giới thiệu những nét khái quát nhất về tôn giáo nói chung và các tôn giáo chính ở Việt Nam.

   - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về ba tôn giáo chính có lịch sử lâu đời ở Việt Nam là Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo. Bên cạnh các tôn giáo kể trên, sinh viên sẽ được biết thêm về một số tôn giáo khác mới du nhập vào Việt Nam một vài thể kỷ trở lại đây. Các kiến thức căn bản về các tôn giáo này bao gồm: lịch sử và quá trình hình thành, nội dung và một số hoạt động phổ biến ở Việt Nam.

71.  Tiếng Việt trong pháp luật 92 TC):

Thông qua các bài viết cụ thể về pháp luật nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng, môn Tiếng Việt trong pháp luật sẽ giúp sinh viên nước ngoài hiểu được các khái niệm pháp luật cơ bản (hiến pháp, pháp luật, luật dân sự, quyền sở hữu, luật kinh tế, luật lao động, luật đất đai…). Đồng thời có những hiểu biết đại cương về pháp luật Việt Nam, hiểu chính xác các khái niệm pháp luật và có kĩ năng phân tích một vấn đề pháp luật.

Phần thực hành của môn học sẽ trang bị cho sinh viên kĩ năng viết về một vấn đề pháp luật bằng tiếng Việt, hiểu chính xác và sử dụng thành thạo các thuật ngữ pháp luật và kĩ năng thảo luận nhóm cũng như thuyết trình trước đám đông.

   Ứng dụng thực tiễn: giúp cho các công việc biên/ phiên dịch, viết bài và trình bày của sinh viên nước ngoài khi tham gia vào công việc của các cơ quan, tổ chức có liên quan tới tiếng Việt.
64. Thực tập (2TC)

76. Khoá luận/ Thi tốt nghiệp (7TC)

77. Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học (4 TC):

Môn học sẽ giúp sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ lý luận ngôn ngữ học thông qua việc giới thiệu các trường phái ngôn ngữ học trên thế giới và trong khu vực. Môn học sẽ chú trọng vào việc giới thiệu sâu một số khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại như: Khuynh hướng hậu cấu trúc luận, cách tiếp cân theo đường hướng chức năng, cách tiếp cận theo hướng tri nhận. Qua môn học người học sẽ thấy rõ các bước tiến cụ thể của lý luận ngôn ngữ học thông qua các biểu hiện cụ thể ở từng trào lưu, từng trường phái ngôn ngữ học. Các phương pháp, thủ pháp nghiên cứu ngôn ngữ học cũng sẽ được giới thiệu như là một trong những nội dung chính của môn học này. Sinh viên sẽ được thực hành vận dụng lý luận ngôn ngữ học vào xử lý một số biểu hiện ngôn ngữ cụ thể trong giao tiếp hàng ngày dưới dạng các bài tập thực hành tại lớp hoặc các bài tập nhóm.
78. Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học (3 TC):

 Môn “Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học” sẽ giúp sinh viên kiểm đếm lại những nội dung cơ bản của Việt ngữ học . Đó có thể là các vấn đề mang tính truyền thống hoặc là các vấn đề mới được quan tâm xem xét gần đây. Với môn học này, sinh viên sẽ tiếp cận sâu hơn với các vấn đề đã được đặt ra trước đây nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để chẳng hạn như: Hình vị trong tiếng Việt, mối quan hệ giữa hình vị và âm tiết trong tiếng Việt, các kiểu dạng và chức năng của các đoản ngữ, mô hình câu cơ bản của tiếng Việt là gì, tiến trình phát triển của tiếng Việt ra sao… Ngoài các vấn đề truyền thống và gắn với chúng là các cách tiếp cận truyền thông, môn học sẽ giúp sinh viên tiếp cận các vấn đề của Việt ngữ dưới ánh sáng của các lý thuyết ngôn ngữ học mới như cách làm mang tính chức năng luận, tri nhận luận…

79. Những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ học ứng dụng (3 TC):

Với tư cách là một phân môn mới của ngôn ngữ học, sự ra đời của ngôn ngữ học ứng dụng không mang tính phủ nhận mà thực chất là kế thừa và nâng cao một bước thành quả của các nghiên cứu lý thuyết. Theo đó, ba lĩnh vực quan yếu mà ngôn ngữ học ứng dụng hướng vào là “Ký hiệu học ngôn ngữ; Giáo dục ngôn ngữ; Ngôn ngữ truyền thông và tiếp thị” sẽ được giới thiệu trong môn học này. Môn học cũng sẽ giúp sinh viên làm quen với cách tiếp cận, phát hiện và xử lý các vấn đề ngôn ngữ học nói chung, Việt ngữ học nói riêng theo cách làm của ngôn ngữ học ứng dụng. Với phương châm coi ngôn ngữ là một sản phẩm mang tính xã hội, ngôn ngữ học ứng dụng sẽ mang đến cho sinh viên một cách nhìn mới hơn về ngôn ngữ, ngôn ngữ là một đối tượng có thể khai thác để phục vụ  một cách hiệu quả cho đời sống nhân sinh.
80. Những vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam (3 TC):
   
Là một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ nên ở Việt Nam các vấn đề ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số anh em được quan tâm nhiều cả về số lượng và chất lượng. Môn học sẽ khoanh vùng và giới thiệu cho sinh viên những vấn đề cốt lõi nhất như: Bức tranh ngôn ngữ, văn hóa dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Vị thế của các ngôn ngữ dân tộc trong môi trường giao tiếp đa ngữ; Tiếng mẹ đẻ và tiếng toàn dân; Giáo dụng ngôn ngữ trong môi trường đa ngữ; Tiếp xúc và giao thoa ngôn ngữ, Cách thức điều tra  và phương pháp xử lý tư liệu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở VN; Chính sách ngôn ngữ đối với các ngôn ngữ dân tộc anh em… Môn học sẽ giúp sinh viên hình thành được một thái độ khách quan, bình đẳng trong ứng xử với ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc trên địa bàn Việt Nam.      

5. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo
- Chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ học được thực hiện trong 4 năm học, mỗi năm học được chia thành hai học kỳ. Thời gian kéo dài được phép là hai năm (Học viên phải đóng thêm học phí).

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh đại học hoặc được xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội, được công nhận là  sinh viên đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn theo nguyện vọng đã đăng ký dự thi hoặc xét tuyển.


- Sinh viên đại học  ngành Ngôn ngữ học do Khoa Ngôn ngữ học quản lý về mặt chuyên môn; thuộc hệ chính quy tập trung; học tập theo hệ tín chỉ, chính thức trong 8 học kỳ (4 năm học); với lịch trình đào tạo cơ bản như sau:

+ Năm thứ nhất: Học một số môn thuộc Khối kiến thức chung M1 (Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1 và 2 ; Tin học; Ngoại ngữ ), các số môn bắt buộc thuộc khố kiến thức M2 (Cơ sở văn hoá Việt Nam; Lịch sử văn minh thế giới; Nhà nước và pháp luật đại cương; Tâm lý học đại cương ; Các phương pháp nghiên cứu khoa học; Xã hội học đại cương; Chính trị học đại cương) và 6/8 tín chỉ các môn lựa chọn của M2. Riêng môn “Dẫn luận ngôn ngữ học”  cũng được tổ chức thực hiện trong học kỳ 2 của năm thứ nhất nhằm giúp sinh viên có sự làm quen với ngành khoa học mà mình sẽ theo đuổi suốt đời. Lịch trình học tập cụ thể sẽ do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.

+ Năm thứ hai: Học các môn còn lại thuộc Khối kiến thức M1 (Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng Việt Nam) và các môn chưa hoàn thành của khối M2 (nếu chưa học),  Tiếp tục đăng ký và theo học toàn bộ các môn thuộc khối kiến thức M3 và  hoàn thành một số môn  Giáo dục thể chất, An ninh Quốc phòng và một số môn thuộc khối kiến thức M4 . Lịch học và chương trình do Trường Đại học Khoa  học xã hội và Nhân Văn phụ trách.

+ Năm thứ ba: Sinh viên sẽ tích lũy số tín chỉ môn học thuộc khối kiến thức M4 và một phần số tín chỉ thuộc khối kiến thức M5. Chú trọng triển khai đào tạo các môn học bắt buộc thuộc hai khối kiến thức M4 và M5. Lịch học và chương trình đào tạo do Khoa Ngôn ngữ học phụ trách. Những môn hộc được bố trí giảng dạy cụ thể theo bảng Hướng dẫn lịch trình giảng dạy (tr. 108)
+ Năm  thứ tư: Học kỳ 1, Sinh viên tập trung đăng ký hoàn thành nốt số tín chỉ các môn học thuộc khối kiến thức M5; Rà soát và tổ chức việc học lại, học cải thiện điểm các môn học sinh viên có nhu cầu; Tổ chức thực tập chuyên môn cho sinh viên. Học kỳ 2, sinh viên thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (đề tài khóa luận, xây dựng đề cương, phân công người hướng dẫn được Khoa triển khai từ cuối học kỳ thứ bảy) hoặc theo học và thi các môn thi tốt nghiệp (thay thế cho Khóa luận tốt nghiệp). Kỳ thi tốt nghiệp  hoặc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp được tổ chức vào cuối khóa học, trước một hội đồng chuyên môn do Khoa Ngôn ngữ học quyết định thành lập. 


- Sau khi tích lũy đủ số tín chỉ trong chương trình đào tạo (đạt điểm theo yêu cầu) và bảo vệ thành công khóa luận hoặc đạt điểm các môn thi tốt nghiệp theo yêu cầu, sinhviên sẽ được Nhà trường công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ học (hệ Chuẩn).


- Trong thời gian tham gia học tập tại Khoa và Nhà trường, sinh viên được hưởng và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo nội quy, quy chế hiện hành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
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	Thống kê cho khoa học xã hội 
	2
	30
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	22
	LIN1050
	Thực hành văn bản khoa học tiếng Việt
	2
	30
	
	*
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	Khối kiến thức chung theo khối ngành
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.1
	Các môn học bắt buộc 
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	SIN1004
	Hán  Nôm cơ sở 
	3
	45
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	24
	LIN2001
	Dẫn luận ngôn ngữ học 
	3
	45
	
	
	*
	
	
	
	
	
	
	

	25
	LIT1100
	Nghệ thuật  học đại cương
	3
	45
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	26
	HIS 1100
	Lịch sử Việt Nam đại cương 
	3
	45
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	III.2
	Các môn học lựa chọn 
	5/16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	LIT1101
	Văn học Việt Nam đại cương 
	3
	45
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	28
	ANT1100
	Nhân học đại cương
	3
	45
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	29
	LIN2007
	Phong cách học tiếng Việt
	2
	30
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	30
	LIN1100
	Việt ngữ học đại cương
	2
	30
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	31
	PHI1100
	Mĩ học đại cương
	3
	45
	
	
	
	
	*
	
	
	
	
	

	32
	JOU 1051
	Báo chí truyền thông đại cương
	3
	45
	
	
	
	*
	
	
	
	
	
	

	IV
	Khối kiến thức chung của nhóm ngành
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	Các môn học bắt buộc
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	LIN3001
	Ngôn ngữ học đại cương
	4
	60
	LIN2033
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	34
	LIN2037
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	45
	LIN2033
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	35
	LIN3071
	Các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 
	3
	45
	LIN2001
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	IV.2
	Các môn học lựa chọn 
	5/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	LIN2040
	Ngôn ngữ học xã hội 
	3
	45
	LIN2033
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	37
	LIN 2041
	Ngữ nghĩa học
	3
	45
	LIN2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	38
	LIN3072
	Nhập môn ngôn ngữ học tri nhận
	2
	30
	LIN 2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	39
	LIN3056
	Nhập môn ngữ pháp chức năng
	2
	30
	LIN 2033
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	V
	Khối kiến thức ngành
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.1
	Các môn học bắt buộc
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	LIN2034
	Ngữ âm học tiếng Việt  
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	41
	LIN2035
	Từ vựng học tiếng Việt
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	42
	LIN2036
	Ngữ pháp học tiếng Việt 
	4
	60
	LIN2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	43
	LIN2039
	Ngữ dụng học 
	3
	45
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	44
	LIN2038
	Lịch sử tiếng Việt
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	45
	LIN2073
	Phương ngữ học tiếng Việt
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	46
	LIN2016
	Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở VN
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	*
	
	
	
	

	47
	LIN2012
	Ngôn ngữ học đối chiếu 
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	48
	LIN2013
	Loại hình học ngôn ngữ 
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	V.2
	Các môn học lựa chọn 
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.2.1
	Hướng chuyên ngành Ngôn ngữ học  
	18/35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	LIN3055
	Nhập môn phân tích diễn ngôn
	3
	45
	LIN2033
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	50
	LIN3058
	Ngôn ngữ, truyền thông và tiếp thị
	3
	45
	LIN2010
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	51
	LIN3075
	Ngôn ngữ và thực hành báo chí
	3
	45
	LIN2010
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	52
	LIN3076
	  Ngôn ngữ và công việc biên tập, xuất bản
	3
	45
	LIN2010
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	53
	LIN3074
	Việt ngữ học với việc dạy tiếng Việt trong nhà trường
	3
	45
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	54
	  LIN3077
	Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
	3
	45
	LIN2010
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	55
	LIN3078
	Từ điển học và việc biên soạn từ điển tiếng Việt
	  2
	30
	LIN2003
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	56
	LIN3014
	Việt ngữ học với việc nghiên cứu và giảng dạy văn học
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	57
	  LIN2023
	Phân tích câu tiếng Việt theo cấu trúc Đề - Thuyết
	2
	30
	LIN2005
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	58
	LIN 3017
	Phương pháp điền dã ngôn ngữ học
	2
	30
	LIN2001
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	59
	LIN2020
	Ngôn ngữ học nhân học
	2
	30
	LIN 2001
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	60
	LIN3080
	Giáo dục ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
	3
	45
	LIN2017
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	61
	  LIN3081
	Ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam và Đông Nam Á
	3
	45
	LIN2017
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	V.2.2
	Hướng chuyên ngành Việt ngữ học

 (cho người nước ngoài) 
	18/26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	LIN3034
	Tiếng Việt và phong tục Việt Nam
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	63
	LIN3042
	Tiếng Việt ngành du lịch
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	64
	  LIN3043
	  Tiếng Việt ngành kinh tế, thương mại 
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	65
	LIN3046
	Tiếng Việt và dịch thuật
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	66
	LIN3048
	Tiếng Việt qua báo chí 
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	67
	LIN3040
	Tiếng Việt trong tục ngữ ca dao
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	68
	LIN3044
	Tiếng Việt và lễ hội ở Việt Nam 
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	69
	LIN3045
	Tiếng Việt trong công nghệ thông tin  
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	70
	LIN3047
	Tiếng Việt với lịch sử và văn hóa Việt Nam
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	71
	LIN3049
	Tiếng Việt và văn học Việt Nam
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	72
	LIN3050
	Tiếng Việt trên các phương tiện nghe nhìn 
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	73
	LIN3051
	Tiếng Việt trong tôn giáo
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	
	*
	
	

	74
	LIN3052
	Tiếng Việt trong pháp luật 
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	VI.
	KHỐI KIẾN THỨC THỰC TẬP VÀ TỐT NGHIỆP
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	LIN4051
	Thực tập 
	2
	30
	
	
	
	
	
	
	*
	
	
	

	76
	LIN4056
	Khóa luận/Thi tốt nghiệp
	7
	105
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	77
	LIN4058
	Các vấn đề lý luận ngôn ngữ học
	4
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	78
	LIN4059
	Những vấn đề cơ bản của Việt ngữ học
	3
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	79
	LIN4060
	Những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ học ứng dụng
	3
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	80
	LIN4061
	Những vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
	3
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	*
	

	
	Tổng cộng
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6. So sánh chương trình đào tạo đã xây dựng với một chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài (đã sử dụng để xây dựng chương trình)

     -      Giới thiệu về chương trình được sử dụng để xây dựng chương trình: 
   Chương trình được sử dụng để so sánh là khung chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ học hiện đang được khoa Ngôn ngữ học trường Đại học Califfornia – Los Angeles sử dụng. Đây là một trong những đại học có truyền thống đào tạo ngôn ngữ học hàng đầu thế giới. Vị trí của MIT luôn ở top 5 Đại học tốt nhất thế giới. Trưởng khoa Triết học ngôn ngữ của MIT là GS. Noam Chomsky người mở đầu cho trường phái ngôn ngữ học tạo sinh thế giới. Sử dụng chương trình này để so sánh chương trình Ngôn ngữ học chuẩn (Áp dụng tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhằm nếu bật: Tính cập nhật, tiếp cận với ngôn ngữ học thế giới của chương trình này. Số lượng các môn trùng hợp chiếm khoảng 45% tổng số TC cần học. Đó là các môn mang tính lý thuyết, những kiến thức ngôn ngữ đại cương, những môn thuộc phương pháp luận nghiên cứu ngôn ngữ và những môn hướng vào kỹ năng. Khoảng 65% nội dung còn lại được tập trung vào những môn giới thiệu cho người học những kiến thức căn bản của Ngôn ngữ học Việt Nam. Đây chính là những nội dung cốt yếu làm nên bản sắc của Ngôn ngữ học nước nhà, một nền ngôn ngữ mạnh trong khu vực và trên thế giới. 

Tên chương trình, tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: B.A. of Linguistics

Tên cơ sở đào tạo, nước đào tạo: USA

Xếp hạng của cơ sở đào tạo, ngành đào tạo : Top 50 Thế giới

     So sánh Khung chương trình đào tạo ngành NNH của ĐH California –Los Angeles (UCLA) và ngành NNH của ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN

	                     Chương trình NNH - UCLA
	                  So sánh với chương trình NNH – ĐHKHXH&NV
	Mức 

độ

giống nhau

	 Mã số
	             Tên môn học
	            Học trình
	 Mã số
	Tên môn học
	Tín chỉ
	

	1
	Introduction to Study of Language
	5
	
	Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học
	     3
	  100%

	2
	Language in US
	5
	
	Không có
	     
	

	3
	American Sign Language: Structure and Culture.
	5
	
	Không có
	
	

	M10
	 Structure of English Words
	5
	
	Không có


	
	

	20
	Introduction to Linguistics
	5
	
	Dẫn luận Ngôn ngữ học


	
	100%

	88A
	Lower Division Seminar
	4
	
	Không có


	
	

	88B
	Lower Division Seminar
	4
	
	Không có


	
	

	99
	Special Studies in Linguistics
	2
	
	Không có


	
	

	104
	Experimental Phonetics
	5
	
	Không có


	
	

	105
	Morphology
	5
	
	Ngữ pháp học tiếng Việt


	
	75%

	110
	Introduction to Historical Linguistics
	5
	
	Lịch sử tiếng Việt


	
	30%

	C111
	Intonation
	4
	
	Không có


	
	

	114
	American Indian Linguistics
	4
	
	Không có


	
	

	M115
	Survey of African Languages
	5
	
	Không có


	
	

	M116
	Introduction to Japanese Linguistics
	4
	
	Không có


	
	

	120A
	Phonology 1
	5
	
	Ngữ âm học tiếng Việt


	     3
	  100%

	120B
	Syntax 1
	5
	
	Ngữ pháp học tiếng Việt


	     4
	   75%

	125
	Semantics
	5
	
	Ngữ nghĩa học tiếng Việt


	     3
	   100%

	127
	Syntactic Typology and Universals
	5
	
	Loại hình học ngôn ngữ


	      3
	   100%

	C128A
	Roman Syntax: French 
	4
	
	Không có


	
	

	C128B
	Roman Syntax: French
	4
	
	Không có


	
	

	C130
	Language Development
	5
	
	Không có


	
	

	C132
	Language Processing
	5
	
	Không có


	
	

	C135
	Neurolinguistics
	5
	
	Không có


	
	

	C140
	Bilinguism and Second Language Acquistion
	5
	
	Không có


	
	

	M146
	Language in Culture
	4
	
	Ngôn ngữ và văn hóa 


	     2
	    75%

	M150
	Introduction to Indo-European Linguistics
	5
	
	Không có


	
	

	160
	Field Methods
	6
	
	Phương pháp nghiên cứu điền dã


	
	   75%

	165A
	Phonology 2
	5
	
	Cơ sở Âm vị học


	
	  100%

	165B
	Syntax 2
	5
	
	Cơ sở Ngữ pháp học
	   4
	  75%

	170
	Language and Society: Introduction to Sociolinguistics
	5
	
	Nhập môn Ngôn ngữ học xã hội
	   3
	  75%

	175
	Linguistic changes in English
	5
	
	Không có
	
	

	M176A
	Structure of Japanese 1
	4
	
	Không có
	
	

	M176B
	Structure of Japanese 2
	4
	
	Không có
	
	

	M177
	Structure of Korean
	4
	
	Không có


	
	

	M178
	Contrastive Analysis of Japanese and Korean
	4
	
	Ngôn ngữ học đối chiếu


	   2
	  50%

	C180
	Mathematical Structures in Languages 1
	5
	
	Không có
	
	

	C185A
	Computational Linguistics 1
	5
	
	Ngôn ngữ học ứng dụng
	    3

    
	  75%

	C185B
	Computational Linguistics 2
	5
	
	
	
	

	197
	Individual Studies in Linguistics
	2-4
	
	Nghiên cứu cá thể trong ngôn ngữ học
	
	

	198A
	Honor Reseach in Linguistics 1
	4
	
	NNH Ứng dụng


	3
	35%

	198B
	Honor Research in Linguistics 2
	2
	
	NNH Ứng dụng


	3
	35%

	199
	Directed Research or Senior Project in Linguistics
	4
	
	 Khóa luận
	 7
	  75%


                                             Tổng số môn học có nội dung trùng nhau từ 75% trở lên là 18/40, chiếm tỉ lệ 45% 
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